                              PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỞ BÀI KẾT BÀI HAY
                                               (ÔN THI HỌC SINH GIỎI)

   Có nhiều yếu tố để làm nên một bài văn hay, và người ta thường chú trọng phần nội dung (thân bài) mà quên đi rằng mở bài và kết bài cũng quan trọng không kém. Mở bài đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình trình bày vấn đề nghị luận, và kết bài cho ta biết việc trình bày vấn đề đã kết thúc để lại ấn tượng trong lòng người đọc. Để viết được một mở bài và kết bài hay, lôi cuốn cũng là một kĩ năng rất quan trọng.

I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỞ BÀI
1. Tầm quan trọng của một mở bài hay:
Nhà văn M.Gorki đã từng nói: “Khó hơn cả là phần mở đầu, cụ thể là câu đầu, cũng như trong âm nhạc, nó chi phối giọng điệu của tác phẩm và người ta thường tìm nó rất lâu”. Thật vậy, nhiều bạn trẻ thường gặp khó khăn trong việc mở đầu bài văn của mình. Một mở đầu hay sẽ giúp các bạn có thêm cảm hứng cho bài viết của mình, giúp bài viết được trôi chảy hơn. Mở bài hay còn tạo ấn tượng cho giám khảo. Và người đọc thấy được sự thích thú khi cảm nhận bài văn ngay từ phần mở đầu thì có thể khẳng định được chất lượng bài văn đạt giá trị cao. Một bài văn cần nhiều kỹ năng và mở bài là một kỹ năng quan trọng cho thấy người viết đã xác định đúng hướng và đi sâu vào vấn đề cần thể hiện.

2. Các yếu tố của một mở bài hay:
Để có một mở bài hay cho một bài viết không hề dễ dàng, hay ở đây không chỉ là nội dung thể hiện đủ đúng ý mà mở bài hay còn được thể hiện qua việc sử dụng ngôn từ viết hay, ngôn ngữ của mỗi người là khác nhau vì cách cảm nhận văn học trong mỗi người là khác nhau nên trau dồi về kiến thức văn học cũng quan trọng. Có hai nguyên tắc để viết mở bài hay: thứ nhất là nêu đúng vấn đề đặt ra trong đề bài hay còn gọi là làm “trúng đề”; thứ hai là chỉ được phép nêu những ý khái quát về vấn đề hay là tóm tắt nội dung thể hiện trong bài viết một cách súc tích nhưng vẫn thể hiện ý rõ diễn đạt.

Một mở bài hay cần có các yếu tố:

-  Ngắn gọn: ở đây được hiểu mở bài hay ngắn gọn là ngắn về số lượng câu và nội dung thể hiện, số lượng câu chỉ cần khoảng 4 - 6 câu, nội dung chỉ cần sự tóm tắt ngắn gọn. Phần mở bài quá dài dòng không những khiến bạn mất thời gian mà còn khiến bạn bị cạn kiệt ý tưởng cho phần thân bài, đôi khi mở bài dài quá khiến sai lệch ý trong cách thể hiện. Hãy viết mở bài là sự tóm tắt, khơi nguồn nội dung ít để người đọc cảm nhận được sự tò mò và đi chinh phục nội dung tiếp theo ở phần thân bài

-  Đầy đủ: Một mở bài hay đầy đủ là phải nêu được vấn đề nghị luận, câu nói dẫn dắt, ngắn nhưng đầy đủ ý mới quan trọng, vấn đề chính cũng như nội dung quan trọng bắt buộc phải nhắc đến phần mở bài.

-  Độc đáo: Độc đáo trong một mở bài hay là gây được sự chú ý cho người đọc về vấn đề cần viết bằng những liên tưởng khác lạ, tưởng tượng phong phú trong các bài văn miêu tả, kể tạo sự thu hút bất ngờ cho người đọc. Sự độc đáo trong mở bài khiến bài viết của các bạn trở nên nổi bật và nhận được sự chú ý và theo dõi của mọi người về chất lượng bài văn.

- Tự nhiên: Dùng ngôn từ giản dị, mộc mạc trong cách viết bài, đặc biệt thể hiện ở phần mở bài là cần thiết để có một mở bài hay.

Phần mở bài có ảnh hưởng đến cảm xúc, tâm  lý người chấm nên sự đầu tư kỹ càng về kiến thức và kỹ năng cho phần mở bài để tránh lạc đề, sơ sài hay dài dòng, tuân thủ những nguyên tắc hay những yếu tố cơ bản là cần thiết trong việc tạo một mở bài hay và ý nghĩa.

3. Cách viết mở bài hay
Thông thường có hai cách mở bài:

a) Trực tiếp (cách này thường dành cho các bạn học sinh trung bình): Là cách đi thẳng vào vấn đề cần nghị luận. Nghĩa là sau khi đã tìm hiểu đề và tìm được vấn đề trọng tâm của bài nghị luận, ta nêu thẳng vấn đề đó ra bằng một luận điểm rõ ràng. Tuy nhiên khi mở bài trực tiếp, ta cũng phải trình bày cho đủ ý, không nói thiếu nhưng cũng không nên nói hết nội dung, phải đáp ứng đủ các yêu cầu của một phần mở bài đúng mực trong nhà trường. Đặt vấn đề theo cách trực tiếp dễ làm, nhanh gọn, tự nhiên, dễ tiếp nhận, tuy nhiên thường khô khan, cứng nhắc, thiếu hấp dẫn cho bài viết.

Nếu đề bài yêu cầu nghị luận về tác phẩm thì mở bài phải giới thiệu được tên tác giả, phong cách thơ tác giả, tên tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, trích dẫn khổ thơ, hoặc giới thiệu vấn đề nghị luận.

b) Gián tiếp (dành cho các bạn khá – giỏi): Với cách này người viết phải dẫn dắt vào đề bằng cách nêu lên những ý có liên quan đến luận đề (vấn đề cần nghị luận) để gây sự chú ý cho người đọc sau đó mới bắt sang luận đề. Người viết xuất phát từ một ý kiến, một câu chuyện, một đoạn thơ, đoạn văn, một phát ngôn của nhân vật nổi tiếng nào đó,...

dẫn dắt người đọc đến vấn đề sẽ bàn luận trong bài viết. Mở bài theo cách này tạo được sự uyển chuyển, linh hoạt cho bài viết, hấp dẫn người đọc.

	Các cách mở bài gián tiếp:

	So sánh: So sánh là cách đối chiếu hai hoặc nhiều đối tượng với nhau ở phương diện giống nhau, khác nhau hoặc cả hai. Cách mở bài so sánh gây thích thú cho người đọc vì nó chứng tỏ người viết có kiến thức văn học phong phú. Có nhiều cách làm phần mở bài theo dạng so sánh. Tác phẩm thì có tác giả, đề tài, chủ đề, nội dung, cảm hứng, thể loại, giai đoạn, giá trị, nhân vật… nên người viết có thể đối chiếu điểm giống nhau, khác nhau hoặc vừa giống vừa khác của một trong các vấn đề đó.

	Đi từ đề tài: Bất kì tác phẩm văn học nào cũng thuộc một đề tài nào đó. Hiểu điều này, cùng với kiến thức lí luận văn học “Đề tài là phạm vi hiện thực được phản ánh trong tác phẩm”, người viết nghị luận văn học sẽ dễ dàng giới thiệu vấn đề một cách rành mạch. Các nhà văn viết về mùa thu thì đề tài là mùa thu; viết về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình thì đó cũng là đề tài.

	Đi từ giai đoạn: Mỗi thời kì lịch sử, giai đoạn lịch sử lại có những bối cảnh xã hội khác nhau ảnh hưởng ít nhiều trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Đi từ giai đoạn, thời kì văn học sẽ gắn hiện thực đời sống với nhà văn - tác phẩm - bạn đọc. Cách mở bài này dành cho những học sinh kiểu “triết học gia” ham tìm tòi, ưa lí luận nhờ đó dễ tạo điểm nhấn cho bài văn.

	Đi từ thể loại: Không có tác phẩm nào không thuộc một thể loại chính nào đó. Mỗi thể loại văn học lại có những đặc trưng riêng. Người viết dựa vào đặc trưng thể loại để giải mã nghệ thuật trong tác phẩm.

	Trích dẫn một câu nói, một câu thơ hoặc từ một triết lí cuộc sống


II. PHƯƠNG PHÁP VIẾT KẾT BÀI
1. Tầm quan trọng của kết bài:
Kết bài trong văn nghị luận là một phần khá quan trọng bởi đây là phần sẽ tạo dư âm cho bài viết. Nếu kết bài có sức nặng sẽ tạo nên những cảm xúc rất tốt cho người đọc. Kết bài là phần kết thúc bài viết, vì vậy, nó tổng kết, thâu tóm lại vấn đề đã được đặt ra ở mở bài và phát triển ở thân bài, đồng thời mở ra hướng suy nghĩ mới, tình cảm mới cho người đọc. Phần kết bài có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá vấn đề đặt ra ở mở bài và đã giải quyết ở thân bài. Phần này góp phần tạo tính hoàn chỉnh, trọn vẹn cho bài văn.

2. Các yêu cầu viết kết bài hay:
Giống như phần mở bài, phần này chỉ nêu lên những ý khái quát, không trình bày lan man, dài dòng hoặc lặp lại sự giảng giải, minh họa, nhận xét một cách chi tiết như ở phần thân bài. Một kết bài thành công không chỉ là nhiệm vụ "gói lại" mà còn phải "mở ra" - khơi lại suy nghĩ, tình cảm của người đọc. Thâu tóm lại nội dung bài viết không có nghĩa là nhắc lại, lặp lại mà phải dùng một hình thức khác để khái quát ngắn gọn; khơi gợi suy nghĩ hay tạo dư ba trong lòng người đọc; là câu văn khi đã khép lại vẫn khiến cho người đọc day dứt, trăn trở, hướng về nó.

3. Cách viết mở bài hay:
- Kết bài bằng cách bình luận mở rộng và nâng cao: Là kiểu kết bài trên cơ sở quan điểm chính của bài viết, bằng liên tưởng, vận dụng, người viết phát triển, mở rộng nâng cao vấn đề.
                                        CÁC CÁCH MỞ BÀI

I. MỞ BÀI CHO DẠNG ĐỀ: PHÂN TÍCH NHÂN VẬT
Cách 1: “Đối tượng của văn học vốn là thân phận con người, nên chỉ có kẻ nào đọc và hiểu nó sẽ hóa thành không phải là một chuyên gia nghiên cứu văn học mà là một kẻ hiểu biết con người một cách sâu sắc”. Quả thực, con người luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi đi đến của văn học. Với mỗi thế giới khác nhau của mỗi một tác phẩm, người đọc lại có một thể nghiệm riêng về con người. Và trong tác phẩm…….., nhà văn/nhà thơ ……..đã dùng ngòi bút của mình để mang đến những trang văn neo đậu mãi trong tâm hồn chúng ta về nhân vật…….

Cách 2:  Puskin từng viết: “Linh hồn là ấn tượng của một tác phẩm. Cây cỏ sống được là nhờ ánh sang, chim muông sống được là nhờ tiếng ca, một tác phẩm sống được là nhờ tiếng lòng của người cầm bút”. Và nhà văn/nhà thơ…….. đã để tiếng lòng của mình cất lên, để linh hồn của tác phẩm ………bay lên qua hình tượng

nhân vật……..

Cách 3: Nhà phê bình văn học G.Jung từng viết “Từ sự không thỏa mãn với đương thời, nỗi buồn sáng tạo dẫn đưa nghệ sĩ đi vào bề sâu cho tới khi nó tìm thấy trong vô thức mình cái nguyên tượng có khả năng bù đắp lại cao nhất sự tổn thất và què quặt của tinh thần hiện đại.” Và trong tác phẩm…..…, nhà văn/nhà thơ đã để

nguyên tượng ấy hiện lên đầy sống động qua nhân vật…….

Cách 4: Văn học như một thiên thần mang sứ mệnh che chở và bảo vệ con người. Trong tác phẩm …….., nhà văn/nhà thơ ……..đã để ngòi bút của mình thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao cả đó qua hình tượng nhân vật………thật ấn tượng.

II. NGHỊ LUẬN VỀ ĐOẠN TRÍCH, THƠ, VĂN XUÔI

Cách 1: Đâu là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, đâu là thanh nam châm thu hút mọi thế hệ? Đó chẳng phải là văn học hay sao. Văn học vẫn luôn sống một cuộc đời cao đẹp gắn liền với con người và kết tinh những giọt ngọc của thời đại. Tất cả những giá trị vĩnh cửu đó đã thăng hoa cùng ngòi bút của nhà văn/nhà thơ……để tác phẩm ……., đặc biệt là đoạn trích ………còn vấn vương trong trái tim biết bao bạn đọc.

Cách 2: Nếu phải tìm bản nhạc hay nhất, có lẽ tôi sẽ chọn văn chương. Bởi chỉ khi đến với văn chương, người nghệ sĩ mới được tự do để trái tim dẫn dắt, được thể hiện quan niệm của chính mình và rồi mang đến cho người đọc biết bao giai điệu cảm xúc với nhiều cung bậc. Và tác giả….. đã để tác phẩm …….. của mình là nốt ngân đầy sáng tạo trong bản hòa tấu của văn học, đặc biệt là đoạn trích…..

III. MỞ BÀI CHO DẠNG ĐỀ SO SÁNH CÁC TÁC PHẨM

Mở bài cần nêu được khái quát tên tác phẩm, tác giả và đối tượng cần so sánh. Có thể dẫn từ những câu nhận định văn học sau:

Nếu tác giả không có lối đi riêng thì người đó không bao giờ là nhà văn cả… Nếu anh không có giọng riêng, anh khó trở thành nhà văn thực thụ (Sê – Khôp)

Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo vì vậy nó đồi hỏi người viết sự sáng tạo phong cách mới lạ, thu hút người đọc. (LLVH)

Cái quan trọng trong tài năng văn học là tiếng nói của chính mình, là cái giọng riêng của chính mình mà không thể tìm thấy trong cổ họng của bất kỳ một người nào khác. (Tuốc– ghê – nhép)Không có tiếng nói riêng không mang lại những điều mới mẻ cho văn chương mà chỉ biết dẫm theo đường mòn thì tác phẩm nghệ thuật sẽ chết. (Lêonit Lêonop)

IV. CÁCH MỞ BÀI CHO DẠNG ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

a.ĐỀ TÀI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, PHÁP.
Có thể nói văn học thời kì là một bộ phận của công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Với trách nhiệm xã hội đó, mặc nhiên tinh thần yêu nước là nội dung bao trùm của toàn bộ nền văn học. Phẩm chất yêu nước ấy có từ văn học của cha ông qua các thời đại, mỗi khi dân tộc đứng trước họa xâm lăng, nhưng đến văn học giai đoạn chống Mỹ được thể hiện tập trung nhất, sâu sắc nhất, biến thành sức mạnh vật chất cụ thể nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tồ quốc. Và ở đó ngời sáng vẻ đẹp của những chiến sĩ

anh dũng,kiên cường, một lòng hướng về dân tộc. Người đọc có thể sống trọn với những ngày tháng hào hùng ấy qua hình ảnh người lính……trong tác phẩm……của………

V. MỞ BÀI VỀ NGƯỜI NÔNG DÂN / NHỮNG CON NGƯỜI BẤT HẠNH

Cách 1: “Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu buồn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời.” (Trích trong Nhất ký của Nguyễn Văn Thạc). Có lẽ ta không thể cảm nhận trọn vẹn “niềm sầu buồn” hay “giọt nước mắt” đó nếu nhà văn/nhà thơ……..không dùng ngòi bút của mình để in dấu tất cả qua hình tượng nhân vật………. với đầy những áp bức, bóc lột và bất công nhưng trên hết những người nông dân ấy vẫn giữ trọn vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn.

Cách 2: “Nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những con người bị cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường. Những con người cả tâm hồn và thể xác bị hắt hủi và đọa đày đến ê chề, hoàn toàn mất hết lòng tin vào con người và cuộc đời. Nhà văn tồn tại ở trên đời để bênh vực cho những con người không có ai để bênh vực.”(Nguyễn Minh Châu). Với hình tượng nhân vật…….trong tác phẩm…….., nhà văn/nhà thơ…………. đã thực hiện trọn vẹn sứ mệnh ấy.

VI.  Mở bài bằng nhận định tác giả và quan niệm sáng tác
Nếu bạn mở bài bằng cách nêu quê quán, năm sinh, năm mất, cuộc đời của tác giả, cách mở bài này rất rập khuôn và hạn định khả năng của người viết. Thay vì vẫn bắt đầu bằng các thói quen cũ là năm sinh, quê quán, sự nghiệp của tác giả như vậy, bạn hãy mở bài bằng cách dẫn dắt một nhận định của nhà phê bình văn học nào đó về tác giả hoặc bạn nêu quan điểm sáng tác của tác giả đó.

Ví dụ: Khi mở bài đề “ Cảm nhận của em về đoạn trích chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng”

Cách 1: Lối mở bài thông thường

Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932, quê ở Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ông sống và hoạt động tại chiến trường Năm Bộ. Ông đã để lại nhiều tác phẩm đăc sắc tiêu biểu với nhiều thể loại khác nhau như truyện ngắn: Con chim vàng, Người quê hương, Chiếc lược ngà, Bông cẩm thạch… tiểu thuyết có: Đất lửa, Mùa gió chướng, Dòng sông thơ ấu… Ngoài ra còn có một số kịch bản phim lưu trữ trong lòng người như: Một thời đã nhớ.

Truyện ngắn “ chiếc lược ngà” viết vào tháng 9/1966 tại chiến trường Nam Bộ trong thời kì kháng chiến chống Mỹ ác liệt, ca ngợi tình cảm đồng chí, cha con sâu sắc.

Cách 2: Lối viết theo cách đưa ra một nhận định

Có một nhà văn đã nói rằng : “Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp bằng chính cuộc sống viết ra”. Cuộc chiến tranh chống Mĩ của dân tộc ta với biết bao câu chuyện đã trở thành huyền thoại được các nhà văn ghi lại như những câu chuyện cổ tích hiện đại. Trong số ấy phải kể đến “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng. Câu chuyện đã thể hiện thật cảm động tình cảm cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.

Văn bản đoạn trích là ở phần giữa câu chuyện, tập trung thể hiện sâu sắc và cảm động tình cha con của ông Sáu và bé Thu qua những tình huống bất ngờ mà tự nhiên, hợp lí. Đó không chỉ là một tình cảm muôn thuở, có tính nhân bản bền vững, mà còn được thể hiện trong hoàn cảnh ngặt nghèo, éo le của chiến tranh và trong cuộc sống nhiều gian khổ, hi sinh của người cán bộ cách mạng.

Khi bạn mở bài theo cách hai bạn sẽ thể hiện được sự am hiểu kiến thức văn học của bạn về tác giả, những nhận định của những nhà phê bình văn học hay quan niệm sáng tác lúc nào cũng “đúng”, “trúng” và đặc biệt có vần, âm điệu rất dễ đi vào lòng người, thuyết phục người đọc. Tuy nhiên, điều đặc biệt là bạn phải có sự hiểu biết sâu rộng về nhà văn cũng như nhà phê bình văn học, bạn phải học thuộc và ghi nhớ tốt các câu nhận định để tránh các trường hợp “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

VII.  Mở bài bằng chủ đề hay hình tượng trung tâm
Chủ đề là các khái quát bao trùm lên toàn bộ tác phẩm, toàn bài thơ, là mạch chính của toàn bộ tác phẩm. Hình tượng trung tâm có thể là nhân vật chính hay hình tượng mà nhà văn xây dựng lên.

Nếu như các bạn có thể mở bài bằng chủ đề hoặc hình tượng trung tâm thì bài viết sẽ mang tính khái quát cao hơn từ đó cho người chấm thấy rằng bạn có đọc qua và nắm vững được nội dung tác phẩm, biết cách liên quan tới chủ đề chính mà tác phẩm hướng tới. Tuy nhiên để  mở bài tốt bằng cách này bạn phải đọc tác phẩm, nắm được nội dung cốt truyện, nhân vật chính, tình tiết và cả những tư tưởng của tác giả.

Ví dụ: Bài “ Đồng chí” của Chính Hữu trong ngữ văn 9 tập 2.

Cách 1: Văn học hiện đại Việt Nam trong thời kì chống ngoại xâm đã thể hiện một cách chân thực, sáng tạo và độc đáo về hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng quyết tâm gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc. Họ mang trong mình nhiệt huyết chiến đấu sục sôi, quên đi lợi ích riêng của bản thân để cống hiến cho đất nước.

Nghe theo tiếng gọi nồng nàn, cháy bỏng trong tim, họ sẵn sàng bước chân vào cuộc đời người lính. Và “Đồng chí” là tất cả những lời thơ mà Chính Hữu muốn ngợi ca sự cao đẹp của tình đồng đội trong kháng chiến họ dành cho nhau.

Cách 2: Vào những năm kháng chiến chống Pháp, đất nước ta sục sôi ý chí, quyết tâm đánh giặc. Hoà mình vào khí thế ấy đã có hàng vạn, hàng triệu thanh niên nhập ngũ. Những chiến sĩ dũng cảm, can trường ấy đã trở thành một hình tượng, một đề tài trong thơ ca thời đó. Một trong những bài thơ rất hay về người chiến sĩ, về tình đồng đội là bài Đồng chí của nhà thơ lính Chính Hữu.

Cách 3: Tình cảm là thứ quan trọng nhất đối với mỗi con người. Nó như dòng nước ngọt ngào chảy dọc trong ống nhựa tắm mát tâm hồn ta, tưới nước cho cái hạt giống tinh thần bên trong ta nảy nở. Thiếu đi cái ngọt ngào của tình cảm, tả sẽ chỉ như cái ống nước rỗng ruột, khô cứng, tâm hồn ta sẽ chẳng khác gì hoang mạc cằn khô nứt nẻ.

Tình cảm trong chiến tranh, trong những mưa bom bão đạn, những khói lửa mịt mù lại càng đáng nhớ hơn, nó thể hiện sự gắn bó, yêu thương không điều kiện, đồng cam cộng khổ vượt qua những chông gai của cuộc chiến. Thứ tình cảm thiêng liêng ấy không gì khác chính là tình đồng chí. Nhà thơ Chính Hữu đã viết về tình cảm cao đẹp ấy, đồng thời tái hiện lài một cách chân thực hình ảnh người lính chống Pháp, qua bài thơ “Đồng chí” của ông.
Mở bài4.Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai của dân tộc ta thắng lợi được nhân loại tiến bộ vinh danh là "cuộc chiến tranh thần thánh". Tính thần thánh, huyền thoại ấy được biểu hiện ở đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng suốt , ở lòng yêu nước, lý tưởng độc lập – tự do, ở tinh thần kiên cường, dũng cảm của quân dân ta. Với một lực lượng nhỏ bé, vũ khí thô sơ, chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, quân ta phải đối diện trước bọn thực dân Pháp binh hùng, tướng mạnh, vũ khí hiện đại,...Vậy mà cuối cùng dân tộc ta đã chiến thắng. Một trong những nguyên nhân thắng lợi là sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, sức mạnh của tình dân với Cách mạng, tình người mặn nồng, tha thiết, yêu thương, gắn bó với nhau.Vẻ đẹp của khối đoàn kết toàn dân, của tình người ấy đã được ….. ngợi ca bằng những từ ngữ, những câu thơ, những hình tượng thẩm mĩ vô cùng ấn tượng trong bài thơ …………………
Mở bài 5:Bài thơ về tiểu đội xe không kính
   Mọi cuộc chiến tranh rồi sẽ qua đi, bụi thời gian có thể phủ dày lên hình ảnh của những anh hùng vô danh, nhưng văn học với sứ mệnh thiêng liêng của nó đã khắc họa một cách vĩnh viễn vào tâm hồn người đọc hình ảnh những người con anh hùng của đất nước đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc trong suốt trường kỳ lịch sử. Và "….." là 1 trong những bài thơ hay, tiêu biểu của……  đã dựng lên một bức tượng đài bất tử như vậy về người lính cách mạng trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống … xâm lược. Đó là bức tượng đài đã làm cho những người chiến sĩ yêu nước từng ngã xuống trong những tháng năm gian khổ ấy bất tử cùng thời gian.

  Mở bài . Cảm nhận về chất anh hùng qua hai hai tác phẩm cách mạng
 “Trong bài “Nhận đường”, Nguyễn Đình Thi có viết: “Văn nghệ phụng sự kháng chiến nhưng chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc nên văn nghệ mới của chúng ta”. Từ chiến trường đầy ác liệt, từ những nỗi đau chiến tranh chất chứa đầy máu và cả sự hy sinh , những áng văn, thơ bất hủ đã được tạo nên. “ ……” của ……… và “ ………………” của ……………..đã ra đời trong hoàn cảnh ấy. Dẫu hai tác phẩm ấy được viết theo hai phong cách khác nhau nhưng cả hai nhà thơ  đã gặp nhau ở nơi hội tụ của mọi ánh sáng văn chương chân chính mọi thời, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng lớn lao, cao cả, hào hùng. Vẻ đẹp ấy được thể hiện rõ nét nhất qua ………..
VIII : Bình luận mối quan hệ giữa văn học nghệ thuật và hiện thực cuộc sống. Chứng minh bằng một số tác phẩm.

MỞ BÀI 1: “Có ai đó đã ví sáng tạo nghệ thuật như việc thả diều. Con diều dù có bay bổng bao nhiêu vẫn phải gắn với mặt đất bằng một sợi dây vững chắc. Ý tưởng ấy gợi cho ta nhiều suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ giữa văn học và hiện thực cuộc sống. Nhìn vào một số tác phẩm văn học lớn, chúng ta thấy rõ mối quan hệ máu thịt này.”

Mở bài 2

Có ai yêu một loài hoa không sắc không hương? Có ai quyến luyến những vần thơ khô khan không cảm xúc? Văn chương phản ánh hiện thực nhưng nó không phải là một tấm hình khô cứng và vô hồn, mà đó là tiếng lòng thổn thức từ những câu chuyện của cuộc đời – câu chuyện được ngân vang trên ngọn đồi tuyết phủ trắng trời, thấp thoáng những đóa sơn trà e ấp trong làn sương giăng mờ ảo. Chính hiện thực cuộc sống luôn là cảm hứng cho sáng tác văn học, là cội nguồn gọi thức con chữ, là cầu nối tâm hồn đồng điệu của người nghệ sĩ với độc giả. Chính vì vậy, … đã khẳng định: …

Mở bài 3

“Anh đi qua trái đất để lại chừng thơ ấy
Hãy thương anh! Anh nào có chi nhiều
Một chút nắng tàn, một dòng nước chảy
Trái tim nghèo, nhưng cũng đã tin yêu”.
Nếu hội họa dùng đường nét và màu sắc để phác họa nên bức tranh cuộc sống, âm nhạc dùng ca từ và giai điệu để tạo nên những tiếng ca thì văn học dùng ngôn ngữ và hình ảnh để làm chất liệu cho sáng tác. Hiện thực đời sống luôn là nguồn cảm hứng vô tận sáng tạo nên văn chương, người nghệ sĩ phải đứng vững trên mảnh đất đời sống, lấy đó làm điểm tựa, điểm xuất phát thì mới mong tạo ra được thứ gì đó để đời. Nói như …:

IX.Cách làm một mở bài nghị luận xuất phát từ lý luận văn học

Một bài văn hay là một bài văn có sự thống nhất, logic chặt chẽ giữa ba phần: mở bài, thân bài và kết bài. Trong đó phần mở bài được đánh giá rất quan trọng. Nó là cái người đọc thấy đầu tiên, cảm nhậ
Có rất nhiều cách viết một Mở bài nghị luận văn học. Xưa nay, học sinh thường đi theo một hướng đi truyền thống là mở bài xuất phát từ tác giả, tác phẩm để dẫn đến đề bài. Tuy nhiên cách mở bài dễ gây cho người đọc sự nhàm chán và khô khan. Chúng ta có thể có nhiều hướng đi nhưng một trong những hướng đó là đi từ lý luận văn học bởi lý luận văn học là “ gốc rễ” của văn chương.

Muốn làm được mở bài đi từ lý luận văn học, học sinh cần trang bị cho mình những kiến thức lý luận văn học thiết thực, làm cơ sở để đi tới các vấn đề văn học nhỏ hơn. Trong bài viết này, tôi xin giới thiệu một số mở bài mẫu xuất phát từ những vấn đề văn học trong lý luận văn học nói chung.

1. Mở bài về thơ ca
Hướng dẫn Mở bài:

   Mở bài 1: “Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ. Như đám mây ngũ sắc ngủ trên đầu”. Có những tác phẩm ra đời để rồi lãng quên ngay sau đó, nhưng có những tác phẩm lại như những dòng sông đỏ nặng phù sa in dấu ấn chạm khắc trong tâm khảm. Những tác phẩm ấy đã trờ thành “ những bài ca đi cùng năm tháng” và để lại trong tâm hồn bạn đọc những ấn tượng không bao giờ quên. Một trong số đó phải kể tới “ ……..“ của …….. Trong bài thơ có những vần thơ thật hay và ý nghĩa trong đó đoạn thơ…(Trích dẫn thơ)..là 
Mở bài 2: “Thơ là âm nhạc của tâm hồn, nhất là những tâm hồn cao cả, đa cảm”. (Voltaire) Thơ ca chỉ bật ra khi trong tim người nghệ sĩ đang rung lên những nhịp đập thổn thức, đang ngân lên những điệu ngân của tâm hồn. Chính bởi vậy, mỗi vần thơ dù ngắn gọn nhưng lại có sức truyền tải lớn tới người đọc. Và có những bài thơ đã ra đời cách chúng ta hàng chục năm nhưng tới nay vẫn còn nguyên giá trị. “ …” của ……. là một thi phẩm như vậy. Trong bài thơ có những vần thơ ngân lên khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi(Trích dẫn thơ)…..

Mở bài 3:  “Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luôn chuyển. Con người chỉ xuất hiện một lần trong đời và cũng chỉ một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ, là văn, là nghệ thuật đích thực...thì vẫn còn mãi với thời gian. Trước khi chết có lần vua Phổ cầm tay Mô-da mà nói: “Ta tiêu biểu cho trật tự, người tiêu biểu cho cái đẹp. Biết đâu hậu thế sẽ quên ta và nhắc nhở đến người”. Có lẽ mãi mãi về sau, chúng ta vẫn gặp lại một “mùa thu vàng” trong tranh Lêvitan, một mùa thu thôn quê Việt Nam trong thơ Nguyễn Khuyến và một “…….” trong thơ ……, một mùa xuân tràn đầy sức sống, vui tươi mà không ồn ào, thắm đượm sắc màu mà không sặc sỡ, một mùa xuân duyên dáng rất Việt Nam.

(Trích bài thơ “….”)

2. Mở bài văn xuôi
Mở bài: “Văn chương có loại đáng thờ và loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương, loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người .(Nguyễn Văn Siêu). Văn chương muôn đời luôn phải phục vụ con người, hướng con người tới những giá trị cao cả của cuộc sống. “ …..” của ….. là một trong những tác phẩm xuất sắc của nền văn học nước nhà. Truyện ngắn đã hướng con người, đặc biệt những con người nghèo khổ tới ánh sáng của ngày mai, giúp họ vững tin hơn giữa giông bão của cuộc đời. Trong truyện…., Nhà văn… đã xây dựng thành công nhân vật ….. – là một hình tượng nhân vật điển hình của nông thôn Việt Nam trong nạn đói.

Mở bài 2:               “Vạt áo của triệu nhà thơ không bọc hết vàng mà đời rơi vãi.
                             Hãy nhặt lấy chữ của đời mà góp nên trang.”
                                                                   (Chế Lan Viên)
Thơ ca nói riêng cũng như văn chương nói chung phải bắt rễ từ cuộc đời để rồi “ nở hoa nơi từ ngữ”. Mỗi tác phẩm văn chương được ví như tấm gương phản chiếu thời đại. Trong nền văn học Việt Nam, có những tác phẩm văn học ra đời giữa thời kỳ mưa bom bão đạn của dân tộc để rồi trở thành “ những bài ca không bao giờ quên”. Trong số đó phải kể tới “ …….” của ………….. Truyện ngắn đã phản ánh …………. trong những năm ………….. và sâu sắc nhất qua ………….
   Công thức mở bài văn nghị luận văn học gây ấn tượng
Công thức 1: Mở bài thông thường
Công thức áp dụng cho những cách mở bài đơn giản, trực tiếp. Nêu khái quát về một vấn đề, nêu nét chung sau đó dẫn dắt về tác phẩm đó.

Ví dụ minh họa:

Chúng ta đã từng gặp không ít những số phận người phụ nữ bi thương trong các tác phẩm văn học Việt Nam( nét chung, nét khái quát). Nhưng khi tiếp cận với dòng văn học cách mạng, vẫn những người phụ nữ ngày xưa ấy nhưng họ lại có sức phản kháng để rồi trỗi dậy, mạnh mẽ làm chủ đời mình. Một trong số đó là nhân vật…. của nhà văn/ nhà thơ( dẫn vấn đề cần nói đến, nét riêng)…..


Công thức 2: Đi từ tác phẩm/tác giả
Đối với dạng bài nghị luận văn học, có thể mở bài bằng cách dẫn dắt trực tiếp vào tác phẩm/ tác giả sau đó bàn đến yêu cầu đề bài( tùy đề).
Ví dụ minh họa:
Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển. Con người chỉ xuất hiện một lần trong đời và cũng chỉ một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ, là văn, là nghệ thuật đích thực thì vẫn còn mãi mãi với thời gian. “ABC/XYZ” của nhà văn/ nhà thơ….là một trong số những tác phẩm nghệ thuật như thế.
Đặc biệt là trích đoạn….(Nếu đề yêu cầu phân tích đoạn trích).

Công thứ 3: Đi từ nhân vật hoặc hình tượng
Ví dụ minh họa: áp dụng đối với dạng bài yêu cầu phân tích nhân vật và hình tượng.

Xây dựng hình tượng nhân vật đã khó, nhưng để nhân vật đó có sức lay động, chiếm trọn trái tim người đọc còn khó hơn. Ấy vậy mà nhà thơ/nhà văn … đã làm được điều đó. Nhân vật “ABC/XYZ” của ông đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc về hình ảnh của một… (Tùy yêu cầu đề bài)
Ví dụ:
A. người nông dân chân chất hiền lành, bị những rào cản của xã hội thực dân-phong kiến tha hóa và biến chất đẩy đến bước đường cùng
B. người phụ nữ ba nổi bẩy chìm lênh đênh số kiếp trên con đường đi tìm hạnh phúc và bứt mình khỏi những rào cản tăm tối.
C. số phận éo le, hoàn toàn mờ nhạt trong cái bộn bề, sóng gió bấp bênh của cuộc sống…

Công thức 4: Đi từ một nhận định
Mở bài bằng một nhận định sẽ giúp bài viết được dẫn dắt tự nhiên. Đây là một công thức mở bài nghị luận văn học gây ấn tượng, thu hút, giúp các em ghi điểm cao.

Có một nhà văn đã nói rằng: “Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp bằng chính cuộc sống viết ra”. Hiện thực cuộc sống được xem như là cái nền cho những cảm hứng nghệ thuật chắp cánh và đâm chồi. Chính vì vậy mà bức tranh hiện thực cuộc sống và con người trong tác phẩm ABC/XYZ của nhà văn/nhà thơ gây ấn tượng đặc biệt sâu đậm trong lòng người đọc… Và nhân vật Y được phác họa như….

Công thức 5: Sử dụng châm ngôn, ca dao, tục ngữ để bắt đầu
Đây là cách mở bài gây ấn tượng, khá độc đáo. Các em có thể sử dụng những câu châm ngôn, ca dao, tục ngữ tương đồng với các vấn đề nghị luận trên.

Ví dụ minh họa:

Nếu là con chim chiếc lá
Thì chim phải hót, lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Một nhà thơ đã từng viết như vậy song chỉ đến khi đọc tác phẩm ABC/XYZ của nhà văn/ nhà thơ…, tiếp xúc với các nhân vật trong tác phẩm, đặc biệt là nhân vật… ta mới cảm nhận sâu sắc hơn về lẽ cho và nhận trong đời.

X: Đi từ hoàn cảnh sáng tác
Tác phẩm nào cũng có hoàn cảnh sáng tác và đều được đề cập tới trong quá trình phân tích tác phẩm ở trên lớp. Đi từ hoàn cảnh sáng tác, bạn chỉ cần lồng ghép khéo léo tên tác giả, tác phẩm và vấn đề cần nghị luận là trọn vẹn. 

Ví dụ: Đề bài yêu cầu cảm nhận hình tượng người lái đò trong tác phẩm "Người lái đò sông Đà".

=>Thí sinh có thể viết: "Được viết trong thời kì xây dựng CNXH ở miền Bắc, "Người lái đò sông Đà" là kết quả từ chuyến đi thực tế của Nguyễn Tuân đến Tây Bắc. Qua ngòi bút sắc sảo, độc đáo, cùng tình yêu thiên nhiên đất nước, hình tượng người lái đò hiện lên... "
XI: Đi từ chủ đề
Bất kỳ tác phẩm nào cũng đều có một chủ đề nhất định. Qua tác phẩm, tác giả muốn gửi gắm điều gì... bạn có thể lồng ghép đưa vào mở bài.

XII.: So sánh
So sánh cũng là cách rất hay giúp học sinh triển khai mở bài hấp dẫn. So sánh chính là đối chiếu hai hoặc nhiều đối tượng với nhau để người đọc hiểu rõ hơn về bản chất của đối tượng đó. 

Cách mở bài theo kiểu so sánh cũng giúp người đọc nhận thấy được vốn hiểu biết văn học phong phú của bạn. Bạn có thể so sánh về tác giả, đề tài, chủ đề, nội dung, cảm hứng, thể loại, giai đoạn, giá trị, nhân vật… của các tác phẩm với nhau.

Ví dụ: đồng chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính.
XIII: Chức năng giáo dục của văn học

Mở bài 1

Như bông cúc nhỏ sinh ra để luôn tự hát về vùng đất mênh mang nắng gió; như ánh mặt trời sinh ra để thiêu đốt đi cái lạnh giá vĩnh cửu của mùa đông, văn học sinh ra để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những con người bị đẩy vào cùng đường, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường. Nói như …:

Mở bài 2

Sáng tác văn học được ví như công việc của một người chèo thuyền trên sông. Nước chảy thuyền trôi … Con thuyền đi qua mọi bến bờ của thời gian, không gian và ở một nơi xa nào đó trên bờ hoang vắng đầy cỏ dại, nó đã cập bến, mang theo những khuôn hàng để trao tay đến độc giả những bài học, những cảm xúc và suy nghĩ của nhà văn trong suốt chặng đường lênh đênh sóng nước. Một tác phẩm chân chính phải có chức năng hàng đầu là giáo dục và hướng con người đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Nói như …:

XIV. Giá trị thẩm mĩ của văn học

Mở bài 1

Ta say đắm trước áng mây hồng của buổi sớm mai bình minh hay áng mây buồn khi chiều tàn khuất lối? Ta rung động trước đóa hoa đẹp lung linh dưới ánh mặt trời hay những cánh đồng đã úa tàn không còn sinh khí? Cuộc đời là hành trình đi tìm cái đẹp và luôn vì cái đẹp mà tồn tại. Xuất phát từ đặc trưng của văn học, đã là văn chương thì phải đẹp, đẹp là chức năng hàng đầu, cũng là đạo đức của văn chương. Chính vì vậy, … đã khẳng định:

Mở bài 2

Nếu phải chọn một loài hoa đẹp nhất, tôi sẽ chọn lấy một cành hồng còn e ấp trong sương đêm. Nếu phải chọn một thanh âm cao nhất, tôi sẽ chọn lấy tiếng hót thiết tha của loài chim họa mi. Nếu phải chọn một bản nhạc hay nhất, có lẽ tôi sẽ chọn văn chương. Tiếng ca từ văn chương bao giờ cũng vui tươi và rạo rực, giai điệu của văn chương bao giờ cũng đằm thắm và ngọt ngào. Khi những cung bậc cảm xúc ấy được cất lên, chúng giống như một nốt nhạc du dương va chạm với tâm hồn người đọc. Từ đó, văn chương sẽ giúp con người có những nhận thức mới mẻ và cảm nhận sâu sắc hơn về cái đẹp của cuộc đời, cái đẹp trong từng trang thơ. Nói như …:

XV. Tính sáng tạo của người nghệ sĩ

Mở bài 1

Ai đó đã nó rằng hoa hồng ở lại giữa đời nhờ hương thơm say đắm, không nồng nàn như hoa cúc hay ngọt ngào như ngọc lan. Loài chim sơn ca ở lại giữa đời bởi tiếng hót thiết tha vút lên giữa dàn đồng ca của núi rừng. Câu chuyện ấy gợi nhắc chúng ta nỗi băn khoăn: Có phải điều còn lại với mỗi nhà văn chính là giọng điệu riêng của mình?

Mở bài 2

Có ai đó đã từng ví, mỗi nhà văn như một loài hoa, một thứ chim trong cánh rừng đại ngàn văn học. Mỗi loài hoa tỏa một hương thơm riêng cũng như mỗi thứ chim cất lên một giọng hót riêng. Mỗi nhà văn sẽ chỉ sống được trong lịch sử văn học, trong tâm hồn người đọc khi anh ta tạo ra một giọng hát, một hương thơm của riêng mình. Nói như …:

Mở bài 3

Đã bao lần tôi băn khoăn tự hỏi: Điều gì khiến mỗi tác phẩm mang hình hài một chiếc lá, thả mình theo dòng chảy miên viễn của thời gian? Một cốt truyện li kì hấp dẫn? Một vần thơ sâu thẳm tự tâm hồn? Văn học bật ra từ những cơn mê tỉnh của người nghệ sĩ, từ cõi lòng tinh tế đến nhạy cảm mong manh, để rồi nhìn thấu nỗi đau thực tại, để rồi một đời trăn trở, một đời băn khoăn. Văn học vốn dĩ nặng nợ thế gian, cũng như nỗi niềm muôn đời của người nghệ sĩ đối với văn chương, để rồi từ đó anh cất lên những vấn thơ, những câu chữ say đắm lòng người. Nói như…:

12.Phản đề
Với cách này, bạn nêu sự đối lập, tương phản so với vấn đề nêu trong đề bài. Cách này rất thú vị, có thể tạo sự kích thích ngay từ đầu cho giáo viên chấm điểm. 

                                LƯU Ý KHI LÀM BÀI BẰNG LLVH

DẠNG BÀI LLVH: CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI DẪN CHỨNG

1. Đọc đề và xác định phạm vi dẫn chứng

Một đề văn bao giờ cũng phải có hai thông tin cơ bản: Yêu cầu đề bài (vấn đề cần bàn luận là gì? Những thao tác lập luận cần triển khai là gì) và phạm vi dẫn chứng. 

Trong trường hợp đề không nói gì về phạm vi dẫn chứng, thì có nghĩa là người viết được tùy chọn phạm vi dẫn chứng. Trong trường hợp này, việc chọn dẫn chứng cần bao quát các tiêu chí trên đây thì sẽ tốt hơn. 

Ví dụ: vừa có dẫn chứng thơ vừa có dẫn chứng truyện, vừa có dẫn chứng văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại; vừa có dẫn chứng văn học Việt Nam và văn học nước ngoài… 

Không phải lúc nào các tiêu chí trên cũng thể hiện trực tiếp trong câu mệnh lệnh. Một số trường hợp, phạm vi dẫn chứng được gợi ra ở phần dẫn dắt hoặc trong ngữ liệu mà đề cung cấp. Ví dụ với đề bài sau:

Đề bài:

“Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống” (Tô Hoài)

Anh (chị) hãy bình luận về ý kiến trên.

Với đề trên, rõ ràng câu mệnh lệnh không nói gì nhiều, nhưng ta phải hiểu phạm vi dẫn chứng đó là các tác phẩm truyện ngắn, điều này gợi ra từ câu nhận định mà đề cung cấp.

Cũng tương tự như vậy, với một đề bài khác:

Đề bài:

Bàn về đặc trưng của thơ, Lamáctin - nhà thơ Pháp – tâm sự: Thế nào là thơ? Đó không phải chỉ là một nghệ thuật, đó là sự giải thoát của lòng tôi.

Anh/chị hãy bình luận về ý kiến trên.

Trong đề trên, phạm vi dẫn chứng phải là những tác phẩm thuộc thể loại thơ. Điều này được gợi ra trong cụm từ “Bàn về đặc trưng của thơ”.

Việc đọc kĩ đề và xác định phạm vi dẫn chứng rất quan trọng. Trước nhất nó cho người viết một cái nhìn tổng quát về yêu cầu đề để chọn được dẫn chứng đúng. Nếu bài viết triển khai dẫn chứng nằm ngoài phạm vi đề yêu cầu, thì coi như lạc đề, mọi nỗ lực sau đó coi như đổ sông đổ bể.

Bên cạnh đó, có thể dễ dàng xác định dẫn chứng bắt buộc và dẫn chứng mở rộng. Dẫn chứng bắt buộc là dẫn chứng đề yêu cầu, cần phải giải quyết thỏa đáng. Dẫn chứng mở rộng là dẫn chứng thêm, người viết sử dụng để so sánh, đối chiếu, liên hệ với dẫn chứng bắt buộc để làm sáng rõ hơn vấn đề, tạo ra cái nhìn trên diện rộng cho vấn đề nghị luận mà mình triển khai. Đương nhiên, cần phải lưu ý sự hợp lý giữa hai loại dẫn chứng này. Dẫn chứng bắt buộc bao giờ cũng phải là trọng tâm, phải triển khai nhiều hơn, sâu hơn, kĩ hơn dẫn chứng mở rộng.

2. Hai tiêu chí chọn dẫn chứng

Sau khi xác định phạm vi dẫn chứng, câu hỏi đặt ra sẽ là “Làm thế nào để chọn được dẫn chứng cho phù hợp?”. Có hai căn cứ quan trọng cần xét đến:

1) Yêu cầu đề bài: Những dẫn chứng nào sẽ làm bật lên được các vấn đề mà đề yêu cầu bàn luận?

2) Kết cấu tác phẩm: Những dẫn chứng nào sẽ làm bật lên được nét đặc sắc, những vấn đề trọng tâm, đặc trưng của từng tác phẩm?

Dẫn chứng tốt là dẫn chứng đảm bảo được cả hai yêu cầu trên.

VỚI DẠNG BÀI LÍ LUẬN VĂN HỌC, VIỆC PHÂN TÍCH DẪN CHỨNG KHÔNG PHẢI ĐỂ LÀM BẬT LÊN CÁI HAY, CÁI ĐẸP CỦA TÁC PHẨM, MÀ QUAN TRỌNG HƠN LÀ PHẢI LÀM RÕ ĐƯỢC VẤN ĐỀ ĐỀ BÀI YÊU CẦU. CHO NÊN, TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỌN DẪN CHỨNG VÀ TRIỂN KHAI DẪN CHỨNG, YÊU CẦU ĐỀ BÀI LUÔN PHẢI ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU, BỞI ĐÓ CHÍNH LÀ KIM CHỈ NAM, LÀ CÁI ĐÍCH CUỐI CÙNG MÀ BÀI VIẾT HƯỚNG ĐẾN.

Hơn nữa, mỗi tác phẩm phải biết được dẫn chứng nào là cụ thể, tiêu biểu, dẫn chứng nào là quan trọng có thể làm toát lên được những giá trị cốt lõi của tác phẩm.

VẬY THẾ NÀO LÀ CHI TIẾT QUAN TRỌNG, TIÊU BIỂU???? 

Câu trả lời có tính chất tương đối. Bởi lẽ quá trình tiếp nhận văn học có tính chủ động, sáng tạo, mỗi người đọc sẽ cảm thấy ấn tượng, thích thú với những khía cạnh khác nhau của tác phẩm. Tuy vậy, về mặt cấu trúc tác phẩm (tức cách sắp xếp các yếu tố của tác phẩm), vẫn có những phần, những đoạn nổi bật hơn cả mà nhiều người khi đọc đều nhận thấy và chấp nhận đó là yếu tố tiêu biểu.

VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM ĐƯỢC CHI TIẾT QUAN TRỌNG, TIÊU BIỂU????

- cần trước hết đọc toàn văn tác phẩm (chứ không phải chỉ là đoạn trích như sách giáo khoa). 

- cần đặt tác phẩm trong mối liên hệ với các tác phẩm khác có mối liên hệ chặt chẽ với nó (cùng chủ đề, cùng đề tài, cùng thời kì văn học, cùng tác giả, cùng nhóm tác phẩm…).

3. Xác định “điểm nhìn” để triển khai dẫn chứng

- Nhìn qua trục “tác phẩm”: đào sâu vào phân tích các chi tiết, các yếu tố nội dung và hình thức nghệ thuật của tác phẩm, từ các yếu tố đó ta có cơ sở để lập luận, làm rõ vấn đề nghị luận. 

Có nghĩa là ta đi vào quá trình nhà văn cấu thành lên tác phẩm, chú ý đến vấn đề cái tâm, cái tài, chú ý đến các dấu hiệu phong cách của nhà văn.

Như vậy, điểm lại những chủ đề lí luận văn học thường gặp, có thể thấy chúng sẽ được triển khai dưới những góc nhìn sau:

- ĐẶC TRƯNG VĂN HỌC --> GÓC NHÌN: TÁC PHẨM

- CHỨC NĂNG VĂN HỌC --> GÓC NHÌN: TÁC PHẨM

- NHÀ VĂN VÀ QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC --> GÓC NHÌN: NHÀ VĂN

- NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT --> GÓC NHÌN: TÁC PHẨM

- ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI (THƠ, TRUYỆN, KỊCH…) --> GÓC NHÌN: TÁC PHẨM

- TIẾP NHẬN VĂN HỌC --> GÓC NHÌN: NGƯỜI ĐỌC

Tóm lại, trong khâu đọc đề, người viết cần chú ý đến mệnh của đề. Căn cứ vào các từ khóa: “bằng hiểu biết về tác giả”, “bằng trải nghiệm đọc của mình”, “bằng hiểu biết và trải nghiệm đọc văn chương”… Những từ khóa mệnh lệnh là những chỉ dẫn quan trọng để chọn góc nhìn triển khai dẫn chứng, quyết định hệ thống luận điểm của bài viết.

4. Tư duy về dẫn chứng như những sơ đồ

Khâu cuối cùng trước khi bắt tay vào viết bài, đó là ta phải hình dung trong đầu một đường dây logic để triển khai hệ thống ý. Sai lầm nghiêm trọng nhất đó là ta vẫn cứ hình dung bài văn là một sự chắp ghép của những ý văn hay, những đoạn văn hay. Điều đó dẫn đến tình trạng ta học thuộc nhiều đoạn, nhiều chương và cứ thế chép lại trong trí nhớ, làm cho tổng thể bài văn bị rối loạn, các giọng văn, các ý đập nhau chan chát.

Ta phải nhìn vào bề sâu của hệ thống ý, để nhận ra đó không phải là việc chắp vá cơ học, mà từ ý này sang ý khác, từ câu này sang câu khác đều có mối liên hệ bên trong, ý này dẫn đến ý kia, ý sau củng cố cho ý trước, tất cả các ý đều phải hướng về luận đề (vấn đề nghị luận đề yêu cầu). Ta không hình dung bài văn của mình như những trang giấy đầy chữ, mà trước hết phải nhìn như một sơ đồ mà tất cả các ý đều có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Đó là một sơ đồ các ý trả lời cho hệ thống câu hỏi như sau:

a. Vấn đề nghị luận là gì?

b. Phạm vi dẫn chứng đến đâu?

c. Chọn tác phẩm nào là phù hợp nhất?

d. Chọn chi tiết/ nhóm chi tiết nào là đắt giá nhất?

e. Triển khai dẫn chứng thế nào để làm bật lên vấn đề nghị luận?

Việc sắp xếp các ý theo trình tự các câu hỏi trên sẽ cho ta một đường dây lập luận chặt chẽ kết nối hệ thống các ý.
Tổng hợp những nhận định hay

1. Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu buồn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời.(Trích trong Nhật ký của Nguyễn Văn Thạc) 
2. Tôi hãy còn một trái tim, một dòng máu nóng để yêu thương, cảm thông và chia sẻ. (Dostoevski) 
3. Điều duy nhất có giá trị trong cuộc đời chính là những dấu ấn của tình yêu mà chúng ta đã để lại phía sau khi ra đi. (Albert Schweitzer) 
4. Chi tiết làm nên bụi vàng của tác phẩm. (Pauxtopxki) 
5. Con hãy lắng nghe nỗi buồn của cành cây héo khô, của chim muông què quặt, của hành tinh lạnh ngắt. Nhưng trước hết con hãy lắng nghe nỗi buồn của con người. (Nadimetlicmet) 
6. Tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đó. (Bêlinxki) 
7. Văn học là nhân học (M. Gorki)
8. Nhà văn là người cho máu ( Nữ văn sĩ Pháp Elsa Trisolet) 
9. Một nghệ sĩ chân chính phải là một nhà nhân đạo từ trong cốt tủy(Sê – Khốp) 
10. Không có gì nghệ thuật hơn bản thân lòng yêu quý con người(Van Gốc) 11. Văn chương bất hủ cổ kim đều viết bằng huyết lệ (Lâm Ngũ Đường) 
12. Con người đến với cuộc sống từ nhiều nẻo đường, trên muôn vàn cung bậc phong phú nhưng tiêu điểm mà con người hướng đến vẫn là con người. (Đặng Thai Mai) 
13. Tư tưởng nhân đạo xuyên suốt văn học từ xưa đến nay. Khái niệm nhân đạo có những tiền thân của nó, trong lời nói thông thường đó là “tình thương, lòng thương người” (Lê Trí Viễn) 
14. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái đẹp và cái nhân đạo của lòng người (Xê – Lê – Khốp) 
15. Cốt lõi của lòng nhân đạo là lòng yêu thương. Bản chất của nó là chữ tâm đối với con người (Hoài Chân) 16. Nếu như cảm hứng nhân bản nghiêng về đồng cảm với những khát vọng rất người của con người, cảm hứng nhân văn thiên về ngợi ca vẻ đeho của của con người thì cảm hứng nhân đạo là cảm hứng bao trùm. (Hoài Thanh) 
17. Nghệ thuật là sự vươn tới, sự níu giữ mãi mãi. Cái cốt lõi của nghệ thuật là tính nhân đạo. (Nguyên Ngọc) 18. Xét đến cùng, ý nghĩa thực sự của văn học là nhân đạo hóa con người (Đề thi HSG văn toàn quốc bảng B năm 1996) 
19. Một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho tất cả loài người. Nó phải chứa đựng nột cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi, nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bằng…Nó làm cho người gần người hơn. (Đời Thừa – Nam Cao) 
20. Niềm vui của nhà văn chân chính là niềm vui của người dẫn đường đến xứ sở cái đẹp. (Pautopxki) 
21. Nói nghệ thuật tức là nói đến sự cao cả của tâm hồn. Đẹp tức là một cái gì cao cả. Đã nói đẹp là nói cao cả. Có khi nhà văn miêu tả một cái nhìn rất xấu, một tội ác, một tên giết người nhưng cách nhìn, cách miêu tả phải cao cả. (Nguyễn Đình Thi) 
22. Văn chương có loại đáng thờ và không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người. (Nguyễn Văn Siêu) 
23. Cuộc bể dâu mà con người nhìn thấy trong văn thơ dân tộc là máu trong trái tim của người nghệ sĩ (Tố Hữu) 2
4. Nhà văn phải là người đi tìm gắng đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn của con người. (Nguyễn Minh Châu) 
25. Nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những con người bị cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường. Những con người cả tâm hồn và thể xác bị hắt hủi và đọa đày đến ê chề, hoàn toàn mất hết lòng tin vào con người và cuộc đời. Nhà văn tồn tại ở trên đời để bênh vực cho những con người không có ai để bênh vực.(Nguyễn Minh Châu) 
26. Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng của nó. Nhưng là tư tưởng đã được run lên ở các cung bậc và tình cảm và tình cảm chứ không phải là tư tưởng nằm thẳng đơ trên trang giấy. Có thể nói, tình cảm của người viết là khâu đầu tiên và là khâu sau cùng trong quá trình xây dựng một tác phẩm như thế nào. (Nguyễn Khải) 
27. Cảm động lòng người trước hết không gì bằng tình cảm và tình cảm là cái gốc của văn chương. (Bạch Cư Dị) 
28. Những cuộc chiến qua đi, những trang lịch sử của từng dân tộc được sang trang, các chiến tuyến có thể được dựng lên hay san bằng. Nhưng những tác phẩm đi xuyên qua mọi thời đại, mọi nền văn hóa hoặc ngôn ngữ cuối cùng vẫn nằm ở tính nhân bản của nó. Có thể màu sắc, quốc kì, ngôn ngữ hay màu da chúng ta khác nhau. Nhưng máu chúng ta đều có màu đỏ, nhịp tim đều giống nhau. Văn học cuối cùng là viết về trái tim con người. (Maxin Malien) 
29. Xét đến cùng, ý nghĩa thực sự của văn học là nhân đạo hóa con người (M. Gorki)
30. Tôi muốn tác phẩm của tôi giúp mọi người trở nên tốt, có tâm hồn thuần khiết, tôi muốn chúng góp phần gợi dậy tình yêu con người, đồng loại và ý muốn đấu tranh mãnh liệt cho những lí tưởng của chủ nghĩa nhân đạo và sự tiến bộ của loài người. (Sô – Lô – Khốp) 
31. Nói tới giá trị nhân đạo là nói tới thái độ của người nghệ sĩ dành cho con người mà hạt nhân căn bản là lòng yêu thương con con người. (Từ điển văn học) 
32. Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả của tình yêu. (L. Tônxtôi) 
33. Nếu truyện Kiều là một dòng sông thì thơ chữ Hán là những con suối nhỏ, tất cả đều đổ vào đại dương mênh mông là chủ nghĩa nhân đạo của nhà thơ (Nguyễn Đăng Mạnh)
34. Nhà văn phải là nhà thư ký trung thành của thời đại. (Banlzac) 35. Văn học, đó là tư tưởng đi tìm cái đẹp trong ánh sáng (Charles DuBos) 
36. Nhà văn phải biết khơi lên ở con người niềm trắc ẩn, ý thức phản kháng cái ác; cái khát vọng khôi phục và bảo vệ những cái tốt đẹp(Ai – ma – tôp ) 
37. Đối với tôi văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên; trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối, tàn ác, vừa làm cho lòng người đọc thêm trong sạch và phong phú thêm. (Thạch Lam) 
38. Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở ở con người khát vọng hướng tới chân lý. (M. Gorki) 
39. Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. (Nam Cao) 
40. Một nhà văn thiên tài là người muốn cảm nhận mọi vẻ đẹp man mác của vũ trụ. (Thạch Lam) 
41. Sống đã rồi hãy viết, hãy hòa mình vào cuộc sống vĩ đại của nhân dân. (Nam Cao) 
42. Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Nhà văn không chỉ học tập ngôn ngữ của nhân dân mà còn là người phát triển ra ngôn ngữ sáng tạo, không nên ăn bám vào người khác. Giàu ngôn ngữ thì văn sẽ hay… Cũng cùng một vốn ngôn ngữ ấy nhưng sử dụng có sáng tạo thì văn sẽ có bề thế và kích thước. Có vốn mà không biết sử dụng chỉ như nhà giàu giữ của. Dùng chữ như đánh cờ tướng, chữ nào để chỗ nào phải đúng vị trí của nó. Văn phải linh hoạt. Văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp…. (Nguyễn Tuân) 
43. Mỗi tác phẩm nghệ thuật phải là mỗi phát minh về hình thức và khám phá mới về nội dung. (Lêonit Lêonop) 
44. Cái quan trọng trong tài năng văn học và tôi nghĩ rằng cũng có thể trong bất kì tài năng nào, là cái mà tôi muốn gọi là tiếng nói của riêng mình. (Ivan Tuốc Ghê Nhiép) 
45. Nếu tác giả không có lối đi riêng thì người đó không bao giờ là nhà văn cả… Nếu anh không có giọng riêng, anh khó trở thành nhà văn thực thụ (Sê – Khôp) 
46. Văn học làm cho con người thêm phong phú, tạo khả năng cho con người lớn lên, hiểu được con người nhiều hơn.(M.L.Kalinine) 
47. Đối với con người, sự thật đôi khi nghiệt ngã, nhưng chưa bao giờ cũng dũng cảm cũng cố trong lòng người đọc niềm tin ở tương lai. Tôi mong muốn những tác phẩm của tôi sẽ làm cho con người tốt hơn, tâm hồn trong sạch hơn, thức tỉnh tình yêu đối với con người và khát vọng tích cực đấu tranh cho lí tưởng nhân đạo và tiến bộ của loài người. (Sô – Lô – Khốp) 
48. Một tiểu thuyết thực sự hứng thú là tiểu thuyết không chỉ mua vui cho chúng ta, mà còn chủ yếu hơn là giúp đỡ chúng ta nhận thức cuộc sống, lí giải cuộc sống. (Giooc – giơ – Đuy – a – men)
49. Văn học không quan tâm đến những câu trả lời do nhà văn đem lại, mà quan tâm đến những câu hỏi do nhà văn đặt ra, và những câu hỏi này luôn luôn rộng hơn bất kỳ một câu trả lời cặn kẽ nào.(Ciaudio Magris – Nhà văn Ý) 
50. Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả của tình yêu. Tình yêu con người, ước mơ cháy bornh vì một xã hội công bằng, bình đẳng, bác ái luôn luôn thôi thúc các nhà văn sống và viết, vắt cạn kiệt những dòng suy nghĩ, hiến dâng máu nóng của mình cho nhân loại. (Leptonxtoi) 
51. Thiên chức của nhà văn cũng như những chức vụ cao quý khác là phải nâng đỡ những cái tốt để trong đời có nhiều công bằng, thương yêu hơn. (Thạch Lam) 
52. Công việc của nhà văn là phát hiện ra cái đẹp ở chỗ không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật, để cho người đọc bài học trông nhìn và thưởng thức. (Thạch Lam) 
53. Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói tình cảm của con người, là sự tự giãi bày và gửi gắm tâm tư. (Lê Ngọc Trà) 
54. Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. (Nam Cao) 
55. Tôi khuyên bạn nên đọc truyện cổ tích… thơ ngụ ngôn, các tuyển tập ca dao… Hãy đi sâu vào vẻ đẹp quyến rũ của ngôn ngữ bình dân, hãy đi sâu vào những câu hài hòa cân đối trong các bài ca, trong truyện cổ tích… Bạn sẽ thấy ở đó sự phong phú lạ thường của các hình tượng, sự giản dị sức mạnh làm say đắm lòng người, vẻ đẹp tuyệt vời của những định nghĩa… Hãy đi sâu vào những tác phẩm của nhân dân, nó trong lành như nguồn nước ngọt ngào, tươi mát, róc rách từ khe núi chảy ra. (M. Gorki) 
56. Tất cả mọi nghệ thuật đều phục vụ cho một nghệ thuật vĩ đại nhất là nghệ thuật sống trên Trái Đất. (Béc – tôn Brếch) 
57. Giống như ngọn lửa thần bốc lên từ những cành khô, tài năng bắt nguồn từ những tình cảm mạnh mẽ nhất của con người. (Raxun Gazatop) 
58. Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết ra. (Anđecxen) 
59. Cuộc đời là nơi xuất bản, cũng là nơi đi tới của văn học. (Tố Hữu) 
60. Sự trưởng thành của một thể loại được đánh dấu bằng cổ nhiên, nhưng rõ hơn lại đánh dấu bằng những phong cách. (LLVH) 
61. Nghệ sĩ là người biết khai thác những ấn tượng riêng chủ quan của mình, tìm thấy những ấn tượng đó có giá trị khái quát và biết làm cho những ấn tượng đó có những hình thức riêng. (M. Gorki) 
62. Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo vì vậy nó đồi hỏi người viết sự sáng tạo phong cách mới lạ, thu hút người đọc. (LLVH) 
63. Cái bóng của độc giả đang cuối xuống sau lưng nhà văn khi nhà văn ngồi dưới tờ giấy trắng. Nó có mặt ngay cả khi nhà văn không thừa nhận sự có mặt đó. Chính độc giả đã ghi lên tờ giấy trắng cái dấu hiệu vô hình không thể tẩy xóa được của mình. (LLVH)
64. Phải đẩy tới chóp đỉnh cao của mâu thuẫn thì sự sống nhiều hình mới vẽ ra. (Heghen) 
65. Tác phẩm chân chính không kết thúc ở trang cuối cùng, không bao giờ hết khả năng kể chuyện khi câu chuyện về các nhân vật đã kết thúc. Tác phẩm nhập vào tâm hồn và ý thức của bạn đọc, tiếp tục sống và hành động như một lực lượng sống nội tâm, như sự dằn vặt và ánh sáng của lương tâm, không bao giờ tàn tạ như thi ca của sự thật. (Aimatop) 
66. Tình huống là một lát cắt của sự sống, là một sự kiện diễn ra có phẩn bất ngờ nhưng cái quan trọng là sẽ chi phối nhiều điều trong cuộc sống con người. (Nguyễn Minh Châu) 
67. Văn học phản ánh hiện thực nhưng không phải là chụp ảnh sao chép hiện thực một cách hời hợt nông cạn. Nhà văn không bê nguyên si các sự kiện, con người vào trong sách một cách thụ động, giản đơn. Tác phẩm nghệ thuật là kết quả của một quá trình nuôi dưỡng cảm hứng, thai nghén sáng tạo ra một thế giới hấp dẫn sinh động…thể hiện những vấn đề có ý nghĩa sâu sắc, bản chất của đời sống xã hội con người…Nhân vật trong tác phẩm của một thiên tài thật sự nhiều khi thật hơn cả con người ngoài đời bởi sức sống lâu bền, bởi ý nghĩa điển hình của nó. Qua nhân vật ta thấy cả một tầng lớp, một giai cấp, một thời đại, thậm chí có nhân vật vượt lên khỏi thời đại, có ý nghĩa nhân loại, vĩnh cửu sống mãi với thời gian. (LLVH) 
68. Cái đen là cuộc sống. (Secnưsepxki) 
69. Các ông muốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết. Tôi và các nhà văn cùng chí hướng như tôi muốn tiểu thuyết là sự thực ở đời. (Vũ Trọng Phụng) 
70. Người sáng tác là nhà văn và người tạo nên số phận cho tác phẩm là độc giả. (M. Gorki) 
71. Văn chương phải là thế trận đuổi nghìn quân giặc. (Trần Thái Tông) 7
2. Những gì tôi viết ra là những gì thương yêu nhất của tôi, những ước mong nhức nhối của tôi. (Nguyên Hồng) 
73. Nếu tác giả không có lối nói riêng của mình thì người đó không bao giờ là nhà văn cả. Nếu anh ta không có giọng riêng, anh ta khó trở thành nhà văn thực thụ. (Sê – Khốp) 
74. Nếu những nỗi đau khổ từ lâu bị kiềm chế, nay sôi sục dâng lên trong lòng thì tôi viết. (Nêkratxtop) 
75. Có những đêm không ngủ, mắt rực cháy và thổn thức, lòng tràn ngập nhớ nhung. Khi đó tôi viết. (Lecmôntop)
76. Mỗi khi có gì chất chứa trong lòng, không nói ra, không chịu được thì lại cần thấy làm thơ. (Tố Hữu) 
77. Nghệ thuật đó là sự mô phỏng tự nhiên. (Ruskin) 
78. Đau đớn thay cho những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị cơm áo ghì sát đất. (Sống mòn – Nam Cao) 
79. Điều quan trọng hơn hết trong sự nghiệp của những nhà văn vĩ đại ấy lại là cuộc sống, trường đại học chân chính của thiên tài. Họ đã biết đời sống xã hội của thời đại, đã cảm thấy sâu sắc mọi nỗi đau đớn của con người trong thời đại, đã rung động tận đáy tâm hồn với những nỗi lo âu, bực bội, tủi hổ và những ước mong tha thiết nhất của loài người. Đó chính là cái hơi thở, cái sức sống của những tác phẩm vĩ đại. (Đặng Thai Mai)
80. Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở ở con người khát vọng hướng tới chân lí. (M. Gorki) 
81. Sống đã rồi hãy viết, hãy hòa mình vào cuộc sống vĩ đại của nhân dân. (Quan niệm của Nam Cao sau Cách mạng tháng Tám) 
82. Nhà văn phải: “đứng trong lao khổ, mở hồn ra đón lấy mọi vang động của cuộc đời”. 
83. Tất cả trong con người! Tất cả vì con người! Con người! Tiếng ấy thật kì diệu! Tiếng ấy vang lên kiêu hãnh và hùng tráng xiết bao! (M. Gorki) 
84. Một tác phẩm trác việt là một tác phẩm làm bất hủ nỗi thống khổ của con người. 
85. Nếu như Nguyễn Công Hoan đời là mảnh ghép của những nghịch cảnh, với Thạch Lam đời là miếng vải có lổ thủng, những vết ố, nhưng vẫn nguyên vẹn, thì với Nam Cao, cuộc đời là tấm áo cũ bị xé rách tả tơi từ cái làng Vũ Đại đến mỗi gia đình, mỗi số phận. 
86. Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Nhà văn không chỉ học tập ngôn ngữ của nhân dân mà còn là người phát triển ra ngôn ngữ sáng tạo,không nên ăn bám vào người khác.Giàu ngôn ngữ thì văn sẽ hay...Cũng cùng 1 vốn ngôn ngữ ấy nhưng sử dụng có sáng tạo thì văn sẽ có bề thế và kích thước.Có vốn mà không biết sử dụng chỉ như nhà giàu giữ của.Dùng chữ như đánh cờ tướng,chữ nào để chỗ nào phải đúng vị trí của nó.Văn phải linh hoạt.Văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp (Nguyễn Tuân) 87. Cái quan trọng trong tài năng văn học là tiếng nói của chính mình, là cái giọng riêng của chính mình mà không thể tìm thấy trong cổ họng của bất kỳ một người nào khác. (Tuốc – ghê – nhép) 
88. Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo. Vì vậy nó đòi hỏi phải có phong cách, tức là phải có nét gì đó rất mới, rất riêng thể hiện trong tác phẩm của mình. (Nguyễn Tuân)
89. Làm người thì không có cái tôi… nhưng làm thơ thì không thể không có cái tôi. (Viên Mai) 
90. Điều còn lại đối với mỗi nhà văn chính là giọng nói của riêng mình. 
91. Không có tiếng nói riêng không mang lại những điều mới mẻ cho văn chương mà chỉ biết dẫm theo đường mòn thì tác phẩm nghệ thuật sẽ chết. (Lêonit Lêonop) 
92. Tình huống là lát cắt của thân cây mà qua đó ta thấy được trăm năm đời thảo mộc 
93. Tình huống là sự kiện mà tại sự kiện đó tính cách của con người được bộc lộ. 
94. Tình huống là một khoảnh khắc của dòng chảy đời sống mà qua khoảng khắc thấy được vĩnh viễn, qua giọt nước thấy được đại dương. 
95. Tình huống là một sự kiện đặc biệt trong đời sống, là kết quả của mối quan hệ đời sống nên nó éo le và nghịch cảnh. 
96. Nhà văn phải biết khơi lên ở con người niềm trắc ẩn, ý thức phản kháng cái ác, cái khát vọng khôi phục và bảo vệ những điều tốt đẹp. (Ai – ma – tốp) 
97. Giá trị của 1 tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng của nó. Nhưng là tư tưởng đã được rung lên ở các bậc tình cảm, chứ không phải là cái tư tưởng nằm thẳng đơ trên trang giấy. Có thể nói, tình cảm của người viết là khâu đầu tiên cũng là khâu sau cùng trong quá trình xây dựng tác phẩm lớn (Nguyễn Khải). 98. Mỗi con người đều mang trong mình nhiệm vụ của người nghệ sĩ.(M. Gorki) 
99. Những kết luận khoa học như những thỏi vàng chỉ lưu hành trong một phạm vi nhỏ hẹp. Còn tri thức từ những tác phẩm văn chương như những đồng tiền nhỏ dễ dàng lưu thông len lõi đến với người ta. 
100. Như một hạt giống vô hình, tư tưởng gieo vào tâm hồn nghệ sĩ và từ mảnh đời màu mở ấy nó triển khai thành một hình thức xác định, thành các hình tượng nghệ thuật đầy vẻ đẹp và sức sống.(Bêlinxki) 
101. Đối tượng mà anh muốn nói đến dù là cái gì cũng chỉ có 1 từ để biểu hiện nó. (Môpat xăng - Pháp) 
102. Đối với con người,sự thực đôi khi nghiệt ngã ,nhưng bao giờ cũng dũng cảm cũng cố trong lòng người đọc niềm tin ở tương lai.Tôi mong muốn những tác tác phẩm của tôi sẽ làm cho con người tốt hơn,tâm hồn trong sạch hơn,thức tỉnh tình yêu đối với con người và khát vọng tích cực đấu tranh cho lí tưởng nhân đạo và tiến bộ của loài người (Sô – lô – khốp) 
103. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một nhà văn mà lại không mang nặng trong mình tình yêu cuộc sống và nhất là tình yêu thương con người. Tình yêu này của người nghệ sĩ vừa là một niềm hân hoan say mê, vừa là một nỗi đau đớn, khắc khoải, một mối quan hoài thường trực về số phận, hạnh phúc của những người chung quanh mình. Cầm giữ cái tình yêu ấy trong mình, nhà văn mới có khả năng cảm thông sâu sắc với những nỗi đau khổ, bất hạnh của người đời, giúp họ có thể vượt qua những khủng hoảng tinh thần và đứng vững được trước cuộc sống. (Nguyễn Minh Châu) 
104. Văn chương trước hết phải là văn chương, nghệ thuật trước hết phải là nghệ thuật. (Nguyễn Tuân) 
105. Văn học, nghệ thuật là công cụ để hiểu biết, để khám phá, để sáng tạo thực tại xã hội. (Phạm Văn Đồng) 
106. Nếu một tác giả không có lối đi riêng của mình thì người đó sẽ không bao giờ là nhà văn học được. (Tsêkhôp)
3. Những nhận định văn học hay dùng làm mở bài
1. “ Nhạc là cỗ xe chở hồn thi phẩm”
2. “Đối với tôi văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự quên ; trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối, tàn ác, vừa làm cho lòng người đọc thêm trong sạch và phong phú hơn”. (Thạch Lam)
3. “Một nhà nghệ sĩ chân chính phải là nhà nhân đạo trong cốt tủy”. (Sê khốp)
4.“Nhà văn phải là người thư kí trung thành của thời đại”. (Banlzac)
5. “Văn học, đó là tư tưởng đi tìm cái đẹp trong ánh sáng”. (CharlesDuBos)
6.“Nhà văn phải biết khơi lên ở con người niềm trắc ẩn, ý thức phản kháng cái ác; cái khát vọng khôi phục và bảo vệ những cái tốt đẹp”. (Ai ma tôp)
7.“Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở ở con người khát vọng hướng tới chân lý.” (M.Gorki)
8.“Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. (Nam Cao)
9.“Văn chương có loại đáng thờ và loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương, loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người .(Nguyễn Văn Siêu)
10.“Thơ ca làm cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời trở thành bất tử.” (Shelly)
11. “Niềm vui của nhà thơ chân chính là niềm vui của người mở đường vào cái đẹp, của người biết đi tới tương lai.” (Pautôpxki)
12.“Nhà thơ, ngay cả các nhà thơ vĩ đại nhất cũng phải đồng thời là những nhà tư tưởng.” (Biêlinxki)
13. “Thơ là sự thể hiện con người và thời đại một cách cao đẹp.” (Sóng Hồng)
14.“Thơ sinh ra từ tình yêu và lòng căm thù, từ nụ cười trong sáng hay những giọt nước mắt cay đắng.” (Raxun Gamzatôp)
15.“Thơ là âm nhạc của tâm hồn, nhất là những tâm hồn cao cả, đa cảm”. (Voltaire)
16.“Thơ là viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời.” (Sóng Hồng)
17. “Thơ ca là niềm vui cao cả nhất mà loài người đã tạo ra cho mình”. (C.Mac)
18.“Thơ, trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật”. (Biêlinxki)
19.“Thơ là cái nhụy của cuộc sống, nên nhà thơ phải đi hút cho được cái nhụy ấy và phấn đấu làm sao cho cuộc đời của mình cũng có nhụy”. (Phạm Văn Đồng)
20. “Mỗi tác phẩm phải là một phát minh về hình thức và khám phá về nội dung”. (Lêonit Lêonop)
21. “Văn học làm cho con người thêm phong phú, tạo khả năng cho con người lớn lên, hiểu được con người nhiều hơn.” (M.L.Kalinine)
22. “Thơ chỉ bật ra trong tim ta khi cuộc sống đã tràn đầy.” (Tố Hữu)
23. “Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả của tình yêu. Tình yêu con người, ước mơ cháy bỏng vì một xã hội công bằng, bình đẳng bái ái luôn luôn thôi thúc các nhà văn sống và viết, vắt cạn kiệt những dòng suy nghĩ, hiến dâng bầu máu nóng của mình cho nhân loại.” (Leptonxtoi)
24.“Thiên chức của nhà văn cũng như những chức vụ cao quý khác là phải nâng đỡ những cái tốt để trong đời có nhiều công bằng, thương yêu hơn.” (Thạch Lam)
25.”Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình…Nó làm cho người gần người hơn.” (Nam Cao)
26.”Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bât lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.” (Nam Cao)
28.“Thi sĩ là một con chim sơn ca ngồi trong bóng tối hát lên những tiếng êm dịu để làm vui cho sự cô độc của chính mình.” (B. Shelly)
29. “Giống như ngọn lửa thần bốc lên từ trong cành khô, tài năng bắt nguồn từ những tình cảm mạnh mẽ nhất của con người.” (Raxun Gazatôp)
30.“Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết ra.” (Andecxen)
31. “Vạt áo của triệu nhà thơ không bọc hết vàng mà đời rơi vãi. Hãy nhặt lấy chữ của đời mà góp nên trang.” (Chế Lan Viên)
32. “Hãy đập vào tim anh – Thiên tài là nơi đó.” (A.De Muytxe)
33.“Từ bao giờ cho đến bây giờ, từ Homero đến kinh thi, đến ca dao Việt Nam thơ vẫn là một sức đồng cảm mãnh liệt và quảng đại. Nó đã ra đời giữa những vui buồn của loài người cho đến ngày tận thế.” (Hoài Thanh)
34. “Thơ là thơ, đồng thời là hoạ, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng.” (Sóng Hồng)
35. “Thi sĩ không phải là Người, nó là Người Mơ, Người Say, Người Điên. Nó là Tiên, là Ma,là Quỷ…” (Chế Lan Viên)

                                               MỘT SỐ HƯỚNG DẪN KHÁC
A. DIỄN GIẢI MỞ BÀI TRỰC TIẾP

VÍ DỤ: Y Phương là một trong những nhà thơ xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng. Bài thơ” nói vói con” viết năm 1980 là một trong những tác phẩm thành công nhất của ông. Bài thơ là lời nhắc nhỡ, dặn dò của người cha với con về tình cảm gia đình, về truyền thống quê hương và vẻ đẹp của người đồng mình. (Nên lựa chọn cách mở bài đúng mà đơn giản, theo cấu trúc)

Y Phương là một trong những nhà thơ xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. (Câu này giới thiệu tác giả)
Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng (Câu này giới thiệu thật ngắn gọn, đơn giản sự nghiệp văn chương )
 Bài thơ” nói vói con” viết năm 1980 là một trong những tác phẩm thành công nhất của ông (Câu này giới thiệu tác phẩm)
Bài thơ là lời nhắc nhỡ, dặn dò của người cha với con về tình cảm gia đình, về truyền thống quê hương và vẻ đẹp của người đồng mình. (Câu này giới thiệu nội dung nghị luận)
Nếu đề yêu cầu nghị luận khổ thơ nào thì lời dẫn phải dã nđến khổ thơ đó. 
Ví dụ khổ thơ đàu là. Tình cảm đầm ấm, thân thương ấy được thể hiện sâu sắc, giản dị, chân thật qua khổ thơ thứ nhất.
(Nên lựa chọn cách mở bài đúng mà đơn giản, theo cấu trúc)
B. MỞ BÀI GIÁN TIẾP

I. Mở bài theo cách so sánh đề tài

Mở bài theo cách trực tiếp thì như tài liệu đã hướng dẫn ở trên tuy nhiên  cách viết này sẽ không thu hút và tạo ấn tượng cho người đọc. 

Mở bài theo cách gián tiếp. Ở đây tôi hướng dẫn các em mở bài gián tiếp đơn giản vì các em là đối tượng đại trà. Với cách mở bài này, đầu tiên Gv phải hướng dẫn học sinh phải xác định được đề tài ví dụ đề tài về quê hương, về người lính, về người phụ nữ về thiên nhiên về người nông dân…sau khi xác định đề tài, Gv hướng dẫn HS tìm một số câu thơ, câu văn viết về đề tài đó làm câu dẫn dắt đầu tiên, mục đích là tạo ấn tượng
(nếu lỡ HS không nhớ thì bỏ qua bước này) sau đó viết 1 câu dẫn dắt về đề tài như hướng dân ở các ví dụ sau…rồi dẫn đến bài thơ. Đoạn thơ hay nhân vật…mình sẽ nghị luận. Sau đây là một số ví dụ.

Lưu ý vì đây là HS đại trà nên Gv đừng thể hiện tài năng của mình bằng cách hướng dẫn viết mượt mà, bóng bẫy nghe vui tai…vì các em không phải là cô giáo…

Phân tích bài thơ Quê hương.

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nỗi thành người

Từ lâu, quê hương đã trở thành một đề tài, một nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca. Viết về quê hương mỗi nhà thơ đề gửi gắm một cảm xúc, một tâm tư nhưng tất thảy đều thể hiện tình yêu quê hương da diết, cháy bỏng. Lí Bạch với nỗi nhớ ngậm ngùi, bồng bềnh trong đêm trăng: “ngửng đầu nhìn trăng sáng/ Cúi đầu nhớ cố hương”, Hoàng Trung Thông ví quê hương như người mẹ: “quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi”…và đến với bài thơ Quê hương của tế Hanh ta lại bắt gặp một hồn thơ đôn hậu, bình dị được ẩn dấu trong vẻ đẹp quê hương nơi làng chài. Nhất là khổ thơ thứ…(dẫn dắt đến khổ thơ mình sẽ nghị luận)

Ví dụ: Khi phân tích hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí.

Quân đi điệp điệp trùng trùng
Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan.
Hình tượng người lính là một tượng đài bất hủ và xuyên suốt trong văn học Việt Nam, nhất là văn học hiện đại. Các anh đã trở thành một nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca. Trong thơ, ta bắt gặp người lính dù ngã xuống nhưng vẫn cầm chắc tay súng khiến cho quân thù khiếp sợ: “Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm / Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công”, có người chiến sĩ ra trận mà lòng phơi phới dậy tương lai với tính thần ung dung tự tại đến lạ thường như người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính “ung dung buồng lai ta ngồi / nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng”…Và một lần nữa ta bắt gặp người lính thật bình dị, chân chất như người nông dân nhưng đàng sau cái vẻ mộc mạc kia là cả một trái tim yêu nước nồng nàn, một ý chí sắt đá, kiên cường, một khát vọng tự do cháy bỏng…Đó là hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. Nếu đề yêu cầu nghị luận khổ thơ nào thì lời dẫn phải dã nđến khổ thơ đó. 
Phân tích nhân vật Vũ Nương

Hình tượng người phụ nữ đã trở thành một đề tài xuyên suốt trong văn học Việt Nam từ cổ chí kim. Ta đã từng bắt gặp hình tượng người phụ nữ bị đối xử bất công nhưng vẫn giữ vẻ đẹp son sắt, thủy chung như trong bài thơ bánh trôi nước “mà em vẫn giữ tấm lòng son”, có khi ta bắt gặp hình ảnh người phụ nữ với nỗi nhớ thương chồng khôn nguôi như trong bài thơ chinh phụ ngâm khúc “nhớ chàng đăng đăng đường lên bằng trời”…và đến với chuyện người con gái Nam Xương của nguyễn Dữ ta lại hiểu thêm về họ với tấm lòng vì tha, hiếu thảo, thủy chung…

II. Mở bài bằng một nhận định, đánh giá.
1. Trong Thi nhân Việt Nam, khi nhận xét về Tế Hanh, Hoài Thanh – Hoài Chân đã viết: “Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh lắm. Tế Hanh đã ghi được những nét thần tình về cảnh sinh hoạt chốn thôn quê”. Những nét thần tình ấy được ghi lại bởi một hồn thơ khỏe khoắn, tươi mới, phơi phới sức sống, có vẻ như “lạc điệu” giữa rừng thơ mới đang sướt mướt, thở than và một tình yêu quê hương sâu đậm. Cảnh sinh hoạt chốn thôn quê ấy ta bắt gặp trong những sáng tác về quê hương, về cái làng chài ven biển con sông Trà Bồng lưu giữ bao kỉ niệm tuổi thơ ông. Quê hương – bài thơ rút trong tập Nghẹn ngào là một trong số những bài thơ về quê hương rất hay đó.

2. Nhà thơ Thanh Thảo đã có đôi lời nhận xét về Tế Hanh rằng: “Ngay khi bắt đầu phong trào thơ mới, thơ Tế Hanh đã là hiện tượng vì sự mộc mạc, chân thành, vì sự trong trẻo, giản dị như một dòng sông”. Nếu để nói về vị trí của ông trong thơ mới thì ta chỉ có thể dùng hai từ “bình lặng”, hồn thơ ông không bật lên mạnh mẽ như cái cuồng nhiệt, say mê của Xuân Diệu, cũng không kì dị, điên cuồng như Hàn Mặc Tử, chẳng có cái buồn thiên thu như Huy Cận mà thơ ông lại bật lên vẻ trong sáng, giản dị và hồn nhiên đến lạ thường. Bài thơ “ Quê hương” là bài thơ mang đậm giai điệu ấy, nó đưa ta về với một ngôi làng nhỏ ven biển thơ mộng, giản dị.Và hai khổ thơ đầu là lời giới thiệu chân thành về quê hương tác giả
3.  Nguyễn Văn Siêu đã từng nói: “Văn chương có hai loại, loại đáng thờ và loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là chuyên chú ở văn chương, loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Văn chương muôn đời phải phục vụ con người, hướng con người đến những giá trị cao cả của cuộc sống. “Lão Hạc” của Nam Cao là một trong những tác phẩm xuất sắc của nền văn học nước nhà. Truyện ngắn đã hướng con người, đặc biệt là những con người nghèo khổ, bất hạnh nhưng trái tim vẫn dạt dào tình yêu, tâm hồn vẫn ngời ngợi cao đẹp.
4.  Mở bài: Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng: “Hương nhụy trong mát và ngọt lành của cuộc sống chính là văn học.” Văn học và cuộc đời như 2 người bạn đồng hành. Văn chương khơi nguồn từ cuộc sống và phản ánh chân thực cuộc sống qua lăng kính của nhà văn. Nó mang trong mình những cung bậc cảm xúc mà ai cũng đã hơn một lần trải qua: vui, buồn, hạnh phúc, đắng cay, tủi nhục,…tất cả, tất cả những tâm tư không thốt ra được sẽ gửi gắm vào nghệ thuật nói chung và văn chương nói riêng. Trong cuố nhật kí Mãi mãi tuổi 20 liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã từng viết: “Trên trang sách, cuộc sống tuyệt vời biết bao nhưng cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời”. Điều đó đã được thể hiện một cách chân thật trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng và truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao.

5. Xuân Diệu đã từng cho rằng: ”Nguyễn Du là một nghệ sĩ lớn mang trái tim của thời đại”.
1.Mở bài (Trần Thị Hoa lớp 8)
Tiếng thơ ai động đất trời

Nghe như non nước vọng lời nghìn thu

Khi nhắc đến cảm hứng chủ đạo trong thơ văn của Nguyễn Du, ta không thể  không nhắc đến chủ nghĩa nhân đạo. Dường như cảm hứng ấy đã đi sâu vào trong tiềm thức, xuyên suốt trong từng mạch đập của con tim để rồi những vần thơ viết ra như máu nhỏ đầu ngọn bút. Ông đã ngợi ca, trân trọng cùng với những dòng huyết lệ chợt rơi trước những kiếp người bất hạnh, khổ để đến cho nhân loài những kết tinh giọt ngọc thời đại. Vì thế, khi đánh giá về nhà thơ, Xuân Diệu đã từng cho rằng: "Nguyễn Du là 1nghệ sĩ lớn mang trái tim của thời đại" Và TK là 1 trong những nốt ngân đầy sáng tạo ấy.
6.  “Nếu tiểu thuyết là một đoạn của dòng đời thì truyện ngắn là cái mặt cắt của dòng đời - cái mặt cắt giữa của thân cây vũ trụ: chỉ lướt qua một đường vân trên cái khoảng gỗ tròn tròn kia, dù sau trăm năm vẫn thấy cả cuộc đời của thảo mộc” (Nguyễn Minh Châu). Truyện ngắn không giống với các thể loại tự sự khác ở chỗ tuy hạn chế về chiều dài tác phẩm nhưng độ sâu của nó là thăm thẳm không cùng. Bởi thế, có ý kiến cho rằng: “Sứ mệnh của truyện ngắn đặt lên vai các chi tiết nghệ thuật. Chi tiết nghệ thuật của truyện ngắn là người tí hon mang sứ mệnh khổng lồ”.

II. Mở bài bằng cách dẫn nhập từ cách hình tượng có liên quan

Đề : Phân tích nhân vật lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao.

1. Khi “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố ra đời, tôi chắc ít ai nghĩ rằng, thân phận người nông dân dưới ách đế quốc phong kiến lại có thể có một nỗi khổ nào hơn những nỗi khổ của chị Dậu. Nhưng khi lão Hạc bước ra từ những trang sách của Nam cao, thì người ta mới nhận ra rằng đây là hiện thân đầy đủ những gì gọi là khốn khổ, tủi nhục nhất của người dân cùng ở một nước thuộc địa. Hình ảnh lão Hạc qua tác phẩm cùng tên của Nam Cao đã khắc họa một cách đầy ám ảnh hình tượng đó

2.  Văn học trung đại khá thành công khi xây dựng hình tượng người phụ nữ. Họ đã đi vào văn học như những ngôi sao lấp lánh trong đêm tối như ánh trăng non giữa đại ngàn. Chúng ta không thể quên hình ảnh người phụ nữa trong thơ Hồ Xuân Hương với “thân em vừa trắng lại vừa tròn” một Vũ Nương “thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp” hay một Thúy Kiều “làn thu thủy nét xuân sơn”… nhưng họ phải chịu số phận bất công oan trái, khổ đau. Khái quát về điều này trong Truyện Kiều Nuyễn Du viết:
Đau đớn thay phận đàn bà

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

III. Mở bài bằng cách học thuộc cấu trúc

Đề :Cảm nhận về bức tranh xuân trong đoạn trích “Cảnh ngày xuân”.

1. Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển. Con người chỉ sinh ra một lần trong đời và cũng chỉ một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ, là văn, là nghệ thuật đích thực…thì vẫn còn mãi mãi với thời gian. Truyện Kiều của Nguyễn Du là một tác phẩm nghệ thuật như thế, đặc biệt là đoạn thơ viết về Cảnh ngày xuân – một mùa xuân mới mẻ, tinh khôi và giàu sức sống. (Mở bài kiển này sáo mòn)
IV. Mở bài bằng kể 1 câu chuyện

1. Xưa có người con trai chăm sóc cha già yếu, vì ông cụ chẳng thể giúp gì được  nên người con trai đã đóng một chiếc xe để đẩy ông cụ bỏ vào rừng. Trước khi đi, đứa con của người con trai dặn cha rằng cha nhớ mang chiếc xe về cho con. Người con trai ngạc nhiên hỏi “để làm gì con” đứa bé bình thản trả lời để sau này con dùng nó để đưa cha vào rừng.
Câu chuyện gợi cho ta về trách nhiệm về đạo làm con. Và một lần nữa bổn phận ấy được đề cập đến trong câu chuyện người con gái Nam Xương. ( hoặc đọan trích, tác phẩm….)
V. Mở bài bằng cách dẫn 1 câu thơ liên quan, gần gũi
Tiếng thơ ai động đất trời

Nghe như non nước vọng lời nghìn thu
1. Khi nhắc đến cảm hứng chủ đạo văn chương của ND ta không thể nào không nhắc đến chủ nghĩa nhân đạo. Dường như cảm hứng ấy đã đi sâu vào trong tiềm thức, xuyên suốt trong từng mạch đập của ông để rồi những vần thơ viết ra như máu nhỏ đầu ngọn bút. Nguyễn Du  đã mang 1 t/y ,sự ngợi ca, trân trọng với cả những dòng huyết lệ chợt rơi trước những kiếp người bất hạnh, khổ đau vào trong thơ cũng như đã mang đến cho nhân loài những kết tinh giọt ngọc thời đại.Vì thế, Xuân Diệu đã từng cho rằng:"Nguyễn Du là 1nghệ sĩ lớn mang trái tim của thời đại"Và TK là 1 trong những nốt ngân đầy sáng tạo của ND.
VI. Mở bài về 1 chi tiết nghệ thuật.

Đề bài:    Chi tiết cái bóng – một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Dữ trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” – Ngữ văn 9, tập 1
1. Trong truyện ngắn Đời thừa, nhà văn Nam Cao đã viết: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có”. Một tác phẩm hay là một tác phẩm mà người nghệ sĩ đã sáng tạo ra những chi tiết đắt giá, sống mãi cùng thời gian. Và có thể xem chi tiết cái bóng là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Dữ trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương”.

2. Một tác phẩm hay là một tác phẩm mà người nghệ sĩ đã xây dựng được những chi tiết đắt giá làm cho người đọc ấn tượng mãi, làm cho tác phẩm bất hủ cùng với thời gian. Trong chuyện người con gái Nam Xương, nhà văn Nguyễn Dữ đã xây dựng nhiều cho tiết độc đáo và có thể xem chi tiết cái bóng là một chi tiết đắt giá như thế. 

Đế số 1:  Khi đọc Truyện Kiều có ý kiến cho rằng: 

“Nguyễn Du là người có con mắt trông thấu sáu cõi có tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời”.  

Em hãy là sáng tỏ nhận định trên qua một số đoạn trích dã học.

Đế số 2:    Bàn về Truyện Kiều có người cho rằng: 
Những trang viết của Nguyễn Du đã cho thấy một trái tim ngập tràn tình yêu thương đối với con người. Qua các đoạn trích Truyện Kiều đã học ở chương trình Ngữ Văn 9, tập 1, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

(2 đề trên nội dung hoàn toàn giống nhau)
Luận điểm 1: Trước hết qua Truyện Kiều Nguyễn Du đã cho thấy sự ngưỡng mộ, ngợi ca vẻ đẹp, tài năng của chị em Thúy Kiều.

Luận điểm 2: Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp chị em Thúy Kiều, Nguyễn Du còn băn khoăn, lo lắng cho số phận của họ.

Luận điểm 3: Trước vẻ đẹp, tài năng và số phận của chị em TK, nhà thơ gián đã lên án, tố cáo xã hội bất công, tàn bạo vô nhân tính.

1. Mở bài

“Tiếng thơ ai động đất trời

Nghe như non nước vọng lời nghìn thu”

(Tố Hữu)

Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tên tuổi của ông gắn với nhiều tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt là Truyện Kiều. Truyện Kiều không chỉ thành công về nội dung mà còn rất thành công về nghệ thuật là áng văn chương chói lọi của mọi thời đại. Vì thế khi đọc Truyện Kiều có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Du là người có con mắt trông thấu sáu cõi có tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời”. (Hoặc Những trang viết của Nguyễn Du đã cho thấy một trái tim ngập tràn tình yêu thương đối với con người.)
2. Kết bài

Dù đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng mỗi lần đọc Truyện Kiều, người đọc xưa nay vẫn không khỏi bâng khuâng, nuối tiếc về một kiếp người tài hoa mà bạc mệnh như Thúy Kiều, vẫn không khỏi đớn đau, chán ghét về một xã xội bất công, tàn bạo và hơn hết, là sự cảm phục trước một trái tim lớn, tình cảm lớn của Nguyễn Du đúng như Tố Hữu đã viết:

Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du

Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày.

Đề bài nghị luận về lòng hiếu thảo

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Truyền thống của dâ tộc Việt Nam là truyền thống của lòng hiếu thảo là tình yêu thương, phụng dưỡng của con cái đối với ông bà, cha mẹ… Từ đời này qua đời khác, truyền thống ây ngày một tô thắm hơn, phát huy hơn. Nó không chỉ thể hiện trong văn chương mà còn biểu hiện cụ thể trong đời sống hàng ngày.

Đây là cách mở bài gián tiếp đơn giản

Một số mởi bài bằng cách nêu ấn tượng, cảm xúc
BÀI CHỊ DẬU

MỞ BÀI

Tôi ấn tượng với nhà văn Ngô Tất Tố không phải vì ông là một cây bút văn xuôi với hàng loạt tác phẩm đặc sắc. Mà bởi vì ông là 1 trong số hiếm nhà văn viết về người phụ nữ phải chịu tàn bạo. Khi viết về họ, ông chỉ dùng những lời văn giản dị, mộc mạc nhưng lại đậm lòng thương người :Người phụ nữ nghèo khổ chân yêu tay mềm mà vẫn phải đứng dậy đấu tranh đòi lại công bằng . “Tức nước vỡ bờ” là đoạn trích như thế.

KẾT BÀI

Khép lại những trang văn đầy đau khổ về số phận nhân vật chị Dậu , về những kếp người lao động trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ không hiểu sao lòng tôi thấy trĩu nặng cảm xúc hâm mộ bản lĩnh của chị: hi sinh tất cả vì chồng và gia đình. Chị là tấm gương đại diện cho người phụ nữ Việt Nam kiên cường dũng cảm trong xã hội phong kiến: Tác phẩm dù ra đời gần một thế kỉ nhưng vẫn còn nguyên giá trị, vẫn để lại trong lòng người đọc sự hâm mộ mỗi khi đọc lại tiểu thuyết này.

BÀI LÃO HẠC

MỞ BÀI

Nếu Nguyễn Công Hoan quan niệm “đời là mảnh ghép của những nghịch cảnh”, Thạch Lam cho rằng : “đời là miếng vải có lỗ thủng” thì Nam Cao định nghĩa : “Đời là tấm áo cũ kĩ bị xé tả tơi từ cái làng Vũ Đại”. Có thể nói Lão Hạc -Nam Cao xứng đáng là nhà văn nhân đạo từ trong cốt tủy. Ông không chỉ thể hiện được cái nghèo khổ mà còn nói lên quan niệm của bản thân mình: xây dựng nhân vật chọn cái chết để giải thoát bản thân, giữ tấm lòng tự trọng. Và một lần nữa, điều đó được thể hiện qua nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên

KẾT BÀI

Số phận người nông dân đặt ra trong “Lão Hạc” vô cùng sâu sắc. Tac phẩm chính là lời phê phán những thế lực xã hội phong kiến chà đạp con người để giải thoát họ. Mỗi nhà văn có 1 nhận thức riêng cho bản thân mình. Bởi vậy có muôn vàn cái kết cho 1 tác phẩm . Và điều quan trọng là phải biết nhìn nhận vẻ đẹp, phẩm chất của người nông dân để thấu hiểu và trân trọng họ. Dù đã ra đời gần 1 thế kỉ nhưng tới giờ “Lão Hạc” của Nam Cao vẫn giữu nguyên giá trị như thuở ban đầu.

I.Tác Phẩm Hiện Thực (Chuyện người con gái Nam Xương_Nguyễn Dữ)

1.Mở bài:  Khép lại những trang văn đầy đau khổ nhưng cũng lóe lên cái tia sáng ấm lòng viết về nhân vật chị Dậu, về những kiếp người phụ nữ Việt Nam dưới xhpk đương thời,trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ của nhà văn Ngô Tất Tố, không hiểu sao, lòng tôi vẫn nặng trĩu những cảm xúc xót thương, lưu luyến khó phai về một kiếp người.Nhưng cái cảm xúc ấy bỗng được dâng trào khi một lần nữa tôi lại được đọc áng văn chương tựa dòng huyết lệ - “Chuyện người con gái Nam Xương ”của nhà văn Nguyễn Dữ.Người phụ nữ Việt Nam ở xã hội cũ lại được tái hiện một cách chân thực, rõ nét qua nhân vật Vũ Nương - Người phụ nữ có dung hạnh tốt đẹp nhưng đáng thương thay cho một kiếp người cả đời chỉ toàn nhận lấy bất công, oan trái,đau khổ, tủi hờn từ xã hội phong kiến tàn ác, thối nát đương thời. 

2.Kết bài: Bằng cảm hứng hiện thực và âm hưởng bi tráng “Chuyện người con gái Nam Xương ”đã tái hiện lại số phận đắng cay, bất công, oan trái, đau khổ, tủi hờn của người phụ nữ Việt Nam ở xhpk xưa. Nhưng cũng đầy những ánh sáng tốt đẹp về nhân phẩm cao thượng đã soi rọi cái “tối giời, tối đất” ở xã hội cũ của họ, mà điển hình là Vũ Nương. Sáng tác vào thế kỉ XVI- một khoảng thời gian được coi là quá xa so với nền văn minh hiện tại và đến cuối cùng cái quá khứ đó đã được thay đổi, che lấp bằng một hiện tại tươi sáng hơn, khi mà ở đó người phụ nữ được tôn trọng, nâng niu, khi mà xã hội trở nên công bằng và bình đẳng hơn. Nhưng hình ảnh về người phụ nữ xưa mang tên Vũ Nương vẫn mãi mãi còn đó,sừng sững như một tượng đài bất tử mang dấu ấn của cả một thời đại lịch sử dân tộc.
II.Tác Phẩm Lãng Mạn (Đồng Chí_Chính Hữu)

1.MB:  Tôi ấn tưởng bởi những điệu nhạc của cây đàn Chính Hữu, chẳng phải vì nó bay bổng hay lãng mạn, mà ở đó tôi như được đắm chìm vào thế giới của những trang sử hào hùng dân tộc, được chiêm ngưỡng bức tranh mang đậm sắc xanh áo lính của “ Bộ đội cụ Hồ ”.Và khi nhắc đến hình ảnh người lính trong thơ ông ta phải nhắc đến bài thơ “Đồng chí ” sáng tác vào đầu năm 1948, giữa thời kì mưa bom bão đạn của dân tộc, để rồi trở thành một  bài ca không bao giờ quên”. Bài thơ đã tái hiện lại không khí của cuộc chiến tranh chống Pháp đầy gian khổ, nhưng qua đó để làm toát lên vẻ đẹp mộc mạc, chân thành và lòng dũng cảm của người chiến sĩ vệ quốc dân... (Mở bài hay)
2.KB:   Đồng chí! Đọc xong bài thơ có lẽ trong mỗi chúng ta đều lắng lại những cảm xúc dạt dào, khó quên. Ta cảm nhận được mối tình đồng chí đậm đà, thiết tha, cảm nhận được cái hơi thở của khung cảnh chiến trường miền bắc qua những lời thơ nhẹ nhàng, êm đềm của Chính Hữu. Có lẽ bởi vậy, mà người ta xem Chính Hữu là nhà thơ của quân đội, nhà thơ của cách mạng Việt Nam. Gần một thế kỉ trôi qua, lịch sử dân tộc ta cũng đã từng bước sang trang mới, nhưng hình ảnh về những người lính luôn sát cánh bên nhau anh dũng chiến đấu ấy vẫn mãi in dấu ấn đậm sâu trong tâm khảm mỗi đọc giả và cả những thế hệ mai sau.“ Đồng chí”  trở thành một tượng đài bất tử khắc tên những người chiến sĩ vệ quốc dân đã hi sinh đến quên mình để tìm lại độc lập,tự do cho dân tộc,tìm lại hạnh phúc cho thế hệ mai sau..

III. Làm  mở bài,  kb của 2 tp nước ngoài 

Tp cô bé bán diêm của nhà văn an đéc xen 

       Mở bài 
văn học như một bức tranh vậy, lúc thì tươi sáng, rực rỡ khiến cho vạn vật như hé cười nhưng cũng có đôi lúc bức tranh đó trở nên tăm tối, u ám làm cho ta bị kéo vào hố đen. Văn học cho ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc vui tươi, hóm hỉnh nhưng cũng có lúc trở nên bi thảm, đau thương. Nhưng cái “buồn “và “cô đơn" có lẽ phải khiến ta có cảm giác nhói lòng nhất . Bức tranh văn học mà cho tôi cảm nhận được cái cô đơn , tủi thân của một đứa trẻ khốn khổ đó chính là bài văn cô bé bán diêm của nhà văn an đéc xen . Tác giả đã vẽ nên một cô bé đầy bất hạnh và đau khổ,  khiến cho ai cũng phải rơi lệ 

      Kết bài Ai sinh ra cũng muốn có đầy đủ tình yêu thương nhưng thật đáng tội nghiệp thay cho cô bé thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Cô bé đã phải chịu quá nhiều đau thương bi thảm . Trong con người có thể hiện mong ước Những Điều Nhỏ Nhoi, những que diêm như những lời nhắc nhở cô bé nhưng nó không tồn tại được lâu. Qua đây ta mở thấy rõ về số phận bất hạnh của những người con đề thiếu thốn tình cảm giữa cha và mẹ, ta mới thấy được sự quan trọng của hạnh phúc gia đình đối với những đứa trẻ. Những người làm cha mẹ hãy lo lắng cho con của mình đừng để nó trở thành những đứa trẻ bất hạnh, cô đơn. 

  Tp con chó bấc ( tiếng gọi nơi hoang dã) G.lân đơn

 Khi nói về tình cảm giữa con người - với động vật thì khiến ai cũng phải khó tin, bởi vì giữa con người với những con vật không biết nói như thế thì làm sao có thể trở thành những người bạn bè, người thân được. Nhưng đó lại là một điều có thật, ta có thể nghĩ đến tình cảm giữa lão hạc với cậu vàng.  Vì dành lòng yêu thương cho cậu vàng quá nhiều nên ông đã hi sinh để chuộc lỗi lầm. Nếu như lão Hạc đã nguyện hi sinh vì câu vàng như vậy thì ở tác phẩm con chó bấc trong tiếng gọi nơi hoang dã, chú chó bấc nên đã trở thành một con chó hoang, mất đi một tình yêu của con người thì nó mấy đi sự sống. 

      Kết bài Không phải chỉ con người mới có được những cảm xúc , tình yêu mà những sinh vật , đông vật vẫn luôn luôn có một tình cảm mà nó dành cho con người . Giữa con người với động vật luôn có một tình cảm thiêng liêng, cũng giống như con  chó bấc thì giữa nó và người chủ của mình thì không có khoảng cách mà giữa họ là sự gắn kết nếu mất đi một trong hai thì người con lại sẽ mất đi niềm vui .thật đáng ngưỡng mộ trước sợi dây giữa người và vật như vậy. Qua đây ta mới thấy được động vật  đáng để được yêu thương,chúng ta hãy chăm sóc nó thật tốt như người bạn của mình

mở bài + kết bài của 2 bài thơ cách mạng.

1: Khi con tu hú

Mở bài :

Tôi ấn tượng với nhà văn Tố Hữu, chẳng phải vì ông là một cây bút thơ ca tài năng với những “đứa con tinh thần” dạt dào câu từ đậm chất trữ tình. Mà bởi vì ở thơ ca của ông, tôi như được “sống” trong cuộc đời cách mạng của những người đi trước, những người anh hùng đã đi vào lịch sử vẻ vang của nước nhà. Sống trong đời cách mạng là vậy, suốt một đời chạy theo “mặt trời chân lí” nhưng đôi khi những người chiến sĩ ấy cũng có giây phút chạnh lòng bị khựng lại, chôn chân mình nhìn đất nước lâm nguy. Đó là những tháng ngày dài ròng rả chịu uất ức trong ngục tù đen tối, đó là nhịp đập nhanh của con tim “cách mạng” để rồi Tố Hữu phải thả mình trong những câu thơ. Những câu thơ mộc mạc, tươi vui; những câu thơ u uất, ngột ngạt; những câu thơ dữ dội, đanh thép, tất cả hòa làm một tạo nên “khi con tu hú” – đứa con tinh thần để giải tỏa nỗi lòng của Tố Hữu trong thời gian ông bị giam trong tù. 

Kết bài: 


Bài thơ khép lại mà “con chim tu hú ngoài trời cứ kêu”, tiếng kêu ấy cứ vang hoài vọng mãi… Bài thơ cho ta hiểu thêm sâu sắc về nét đẹp bên trong người chiến sĩ Cộng Sản. Người chiến sĩ ngang nhiên, gang thép ấy có một thế giới nội tâm rất đỗi phong phú, rung động mãnh liệt với nhịp đập cuộc sống, găn bó thiết tha với quê hương thân thương, và một niềm khát khao tự do cháy bỏng bên trong trái tim của con người mang dòng máu Việt ấy. Tuy đã tồn tại hơn tám mươi năm nhưng giá trị bài thơ vẫn còn đó, vẫn còn tiếng chim tu hú kêu, vẫn còn hình ảnh mộc mạc dân quê ở đó, vẫn còn tiếng kêu gào mãnh liệt giữa ngày hè oi bức trong tù! Tất cả, tất cả vẫn còn in dấu ấn đậm đà như ngày nào… Ôi thật đáng tự hào!

2: “Tức cảnh Pác Pó” và “Đi đường”

Mở bài :

 Tôi biết đến tên Bác Hồ với tư cách là một người chiến sĩ đầy nhiệt huyết, là một vị lãnh tụ tài ba, và biết đến tên Hồ Chí Minh với tư cách là cây bút vàng trong nền thơ ca cách mạng. Thơ Hồ Chí Minh có gì hay mà làm người đọc phải mê mệt đến vậy nhỉ? Đến với những vầng thơ của Người, ta sẽ thấy mình như đang được chìm đắm trong sự cần cù, chịu khó, ý chí vượt lên hoàn cảnh, một con người sắt thép giữa hoài bão lớn lao – giải phóng dân tộc. Và một lần nữa, hình ảnh ấy lại được “họa” lại trong hai bài thơ “tức cảnh Pác Bó” và “đi đường” được Hồ Chí Minh sáng tác trong những năm tháng hoạt động cách mạng. 

Kết bài:


Hai bài thơ tuy ngắn gọn nhưng đã giúp chúng ta hiểu thêm về một góc nhỏ trong quãng đời hoạt động cách mạng của Bác. Vượt lên mọi khó khăn gian khổ, Người vẫn sống ung dung tự tại và tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Bên cạnh đó, hai bài thơ còn là bài học thấm thía về thái độ và quan điểm sống đúng đắn, tích cực của một người chiến sĩ chân chính. Tuy ra đời đã lâu nhưng hai bài thơ ấy, những chân lí ấy vẫn mãi sống, mãi trường tồn cùng thời gian, cùng bạn đọc.

CHUYÊN ĐỀ 1:
 KĨ NĂNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT TRUYỆN.

Cảm nhận về một chi tiết truyện là kiểu bài làm văn đòi hỏi khả năng cảm nhận văn chương tinh tế và sâu sắc của học sinh. Bởi lẽ trong một tác phẩm văn chương có biết bao chi tiết nghệ thuật có ý nghĩa mà do thời lượng hạn hẹp cho mỗi bài giảng trên lớp nên giáo viên không thể đề cập được hết mọi chi tiết, vì vậy học sinh phải tự mình tìm hiểu, phân tích đánh giá vai trò, ý nghĩa của chi tiết ấy. Không ít học sinh tỏ ra lúng túng, bối rối khi phải làm dạng bài này. Đa phần các em chỉ viết được vài dòng ngắn ngủi rồi không biết viết thêm gì nữa, hoặc nếu có viết dài thì lại lan man sang phân tích các vấn đề khác

Phương pháp để giúp các em học sinh có thể làm tốt kiểu bài nghị luận về một chi tiết truyện

I. CHI TIẾT VÀ VAI TRÒ CỦA CHI TIẾT.

1. Chi tiết tiết truyện.

- “ Các tiểu tiết của tác phẩm mang sức chứa lớn về cảm xúc và tư tưởng”. 

- “ Ở truyện ngắn, mỗi chi tiết đều có vị trí quan trọng như mỗi chữ trong bài thơ tứ

tuyệt. Trong đó có những chi tiết đóng vai trò đặc biệt như những nhãn tự trong thơ vậy”.

- “Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”

Chi tiết truyện là những viên gạch xây nên truyện, không có chi tiết thì không có truyện, chi tiết là những tiểu tiết của truyện mang sức chưa lớn về cảm xúc và chủ đề tư tưởng của truyện…

Chi tiết là yếu tố nhỏ nhất có ý nghĩa, nhờ nó mà thế giới của tác phẩm được mở ra khơi gợi bao điều trong bạn đọc.

2. Vai trò của chi tiết

- Tạo dựng tác phẩm, gây hứng thú, nó là điểm sáng thẩm mĩ của TP.

- Xây dựng hình tượng nhân vật (Ông Hai, Anh thanh niên…)

- Thể hiện chủ đề tư tưởng và gửi gắm thông điệp của nhà văn (Chiếc bóng trong truyện người con gái nam Xương thể hiện thông điệp về lòng nhân đạo cuat Tg. Và thông điệp về hạnh phúc gia đình. Không trân trọng, giữ gìn thì hạnh phúc gia đình cuxbng sẽ mong manh dễ vỡ như chiếc bóng mà thôi)

II. HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT TRUYỆN.

1. Mở bài

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu vấn đề đề yêu cầu: Nêu ra chi tiết truyện sẽ phân tích

2. Thân bài.

Bước 1: Xác định vị trí xuất hiện của chi tiết (nằm ở phần nào của tác phẩm, xuất hiện bao nhiêu lần, tóm tắt ngắn gọn nội dung các chi tiết trước và sau nó…), miêu tả, tái hiện lại chi tiết đó.

Ví dụ 1: Chi tiết chiếc lược ngà trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Chi tiết này xuất hiện ở phần cuối tác phẩm, sau khi ông Sáu chia tay gia đình, trở lại căn cứ, ông nhớ con khôn nguôi, nhớ lời dặn của bé Thu trong tiếng khóc mếu máo hôm chia tay: “Ba về ! Ba mua cho con một cây lược nghe ba”, ông Sáu đã dồn hết tâm sức để làm một chiếc lược ngà cho con. Chỉ tiếc rằng ông Sáu chưa kịp tặng chiếc lược ngà cho bé Thu thì đã hy sinh, chiếc lược sau đó được đồng đội của ông trao lại cho bé Thu và trở thành kỷ vật thiêng liêng nhất về người cha đã khuất.

Bước 2: Phân tích ý nghĩa của chi tiết (Đây là bước trọng tâm của bài) bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

– Chi tiết đó có ý nghĩa như thế nào với nhân vật? (Thể hiện suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng hoặc nét tính cách nào của nhân vật?).

Ví dụ 1: Trong TP lão Hạc vì sao nhà văn để cho lão Hạc tự tử bằng bả cho mà không phải là cách khác? Phải chăng với cái chết đầy đau đớn và vật vã là nhà văn NC muốn thể hiện tình cảm thái độ với XH với người nông dân. Một người có nhân cách cao đẹp như lão Hạc nhưng lại phải cam chịu cuộc sống bất hạnh và kết thúc cuộc đời lại đau đớn. Qua đó, nhà văn lên tiếng tố cáo XH bất công tàn bạo, cúop bóc, vô nhân tính…Chi tiết ấy dù đã hơn 80 năm nhưng vẫn ám ảnh người đọc mỗi khi nhắc đến truyện ngắn lão Hạc. Nếu bỏ đi hoặc thay thế chi tiết lão Hạc tự tử bằng bả chó không những đánh mất đi giá trị đặc sắc của truyện mà còn làm giảm đi tính nhân văn, nhân đạo của tác phẩm và có lẽ người ta cũng sẽ chăng nhớ đến lão hạc cũng nhe nhà văn Nam  Cao.

Ví dục 2: Hay chi tiết vết thẹo trong văn bản chiếc lược ngà cũng vậy. Nó góp phần thể hiện con người ông Sáu: Dũng cảm. gan dạ, bất chấp gian khổ hi sình. Với bé Thu nó làm bộc lộ tính cánh cứng cỏi, nhất quán, giàu tình yêu thương ba.

 Ví dụ 3, chi tiết chiếc lược ngà cho thấy tình yêu thương sâu nặng của ông Sáu dành cho bé Thu. Trong chiếc lược ấy, mỗi hàng chữ mà ông tỉ mẩn khắc lên cây lược, chan chứa biết bao nhiêu tình cảm trìu mến yêu thương mà ông dành cho con. Cây lược xoa dịu đi nỗi ân hận vì đánh con. Mỗi khi nhớ con, ông lại lôi cây lược ra ngắm nghía, rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng thêm mượt.

– Chi tiết đó có ý nghĩa như thế nào với tác phẩm? (góp phần bộc lộ chủ đề nào của tác phẩm? Có ý nghĩa ra sao với sự phát triển diễn biến cốt truyện?)

Ở ví dụ 3, chi tiết chiếc lược ngà đã góp phần bộc lộ chủ đề của tác phẩm một cách sâu sắc: ca ngợi tình cha con sâu nặng và cao đẹp ngay trong cảnh éo le của chiến tranh, 

– Chi tiết đó có ý nghĩa như thế nào với tác giả? (thể hiện tài năng, phong cách nghệ thuật của tác giả), 

ở ví dụ 3, chi tiết chiếc lược ngà thể hiện tài năng nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Quang Sáng khi đã lựa chọn một hình ảnh giản dị, quen thuộc và chân thật để trở thành biểu tượng cho tình cha con sâu nặng,

– Chi tiết đó có ý nghĩa như thế nào với người đọc? (Tạo sự cuốn hút, hấp dẫn người đọc). Như đã nói ở trên, nếu TP không có chi tiết đặc sắc thì cũng như một khu vườn có cây mà không có hoa, có lá mà không có hương…người đọc sẽ quên lãng…

- Chi tiết đó thể hiện chủ đề, tư tưởng gì cho tác phẩm?

Bước 3: Khái quát ý nghĩa chính và nghệ thuật xây dựng chi tiết; liên hệ so sánh mở rộng các chi tiết tương đồng 

Ví dụ chi tiết Chiếc bóng trong truyện người cón gái Nam Xương ta liên hệ đến chiếc lá trong chiếc lá cuối cùng. Cả 2 sự vật đề là giả nhưng chiếc lá thì cứu được Giôn xi còn chiếc bóng thì giết chết Vũ Nương, đạp đổ hạnh phúc gia đình. Tác cả đều giàu giá trinh nhân đạo.

Trên thực tế, các chi tiết được yêu cầu phân tích, bình giảng đều là những chi tiết hay, chứa đựng nhiều lớp nghĩa tả thực và biểu tượng. Khi thực hiện bước 1 miêu tả lại chi tiết chính là ỷ nghĩa tả thực, còn khi trả lời các câu hỏi ở bước 2, đặc biệt là câu hỏi thứ nhất và thứ hai chính là chúng ta đang đi tìm ý nghĩa biểu tượng của chi tiết.

Và để làm tốt kiểu bài này, trước hết cần phải nắm vững kiến thức cơ bản, phải đặt chi tiết cần phân tích trong mối quan hệ với tổng thể tác phẩm, tránh hiện tượng “thấy cây mà không thấy rừng”, cần lưu ý đặc trưng của truyện ngắn là dung lượng hạn hẹp, mỗi truyện ngắn được ví như “một bàn tay thu gọn lại thành nắm đấm” do vậy mỗi một chi tiết nghệ thuật dù là nhỏ nhất trong tác phẩm cũng đều hướng tới thể hiện chủ đề tác phẩm, tư tưởng của nhà văn và in dấu ấn phong cách tác giả. Đặc biệt với những tác phẩm xuất sắc càng không thể bỏ qua bất cứ một chi tiết nào bởi những tác phẩm ấy đều như những “tảng băng trôi” lời ít, ý nhiều, gợi ra rất nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc đòi hỏi chúng ta phải kiếm tìm, khám phá. Sau đó các em cần viết bằng những rung động, cảm xúc thật sự của bản thân, kết hợp với những liên tưởng mở rộng phong phú để bài viết có chiều sâu.

3. Kết baì

- Đánh giá khẳng địch chi tiết góp phần làn nên sức sống của tác phẩm

- Đánh giá tài năng của tác giả.

CHUYÊN ĐỀ 2:
HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH HÌNH TƯỢNG THƠ
I. Khái quát về hình tượng thơ.

Với thơ gốc là tình cảm, mầm, lá là ngôn ngữ, hoa là âm thanh quả là ngôn ngữ…

Hình tượng thơ là phương thức biểu đạt nội dung

 "Hình tượng thơ là một bức tranh sống động và tương đối hoàn chỉnh về cuộc sống được xây dựng bằng một hệ thống các đơn vị ngôn ngữ có tính chất vần cộng với trí tưởng tượng, sáng tạo và cách đánh giá của người nghệ sĩ"

Ví dụ: Dạng 1: Hình người bà trong bài thơ bếp lửa, hình tượng mùa xuân trong bài thơ mùa xuân nho nhỏ, hình tượng ánh trăng trong bài thơ ánh trăng…

Dạng 2: Nhân vật trữ tình trong bài thơ…a,b, c

II. Kĩ năng phân tích hình tượng thơ

Ví dụ trong bài thơ mùa xuân nho nhỏ có thể có 2 đề cho phân tích hình tượng thơ

Đề 1: Phân tích hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ.

Đề 2: Phân tích hình tượng mùa xuân trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ.

Cách làm 2 đề này hoàn toàn khác nhau. 

Ở đề 1 là phân tích tình cảm, cảm xúc của tác giả trước cảnh thiên nhiên mùa xuân. 

Luận điểm 1: Tác giả say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp thiê nhiên mùa xuân…

Còn đề 2 lại phân tích cảnh sắc thiên nhiên vào mùa xuân thì cách xây dựng luận điểm lại khác. 

Luận điểm 1: Bức tranh xuân hiện lên thật trong trẻo, tinh khôi và sức sống….

 Nhưng nếu đề yêu cầu phân tích 1 đoạn thơ (dang đề này rất thường gặp) thì chúng ta hướng dẫn các em phân tích kết hợp 2 cách trên

III. Cấu trúc bài văn phân tích hình tượng thơ.

Đề bài: Phân tích hình tượng ánh trăng trong bài thơ ánh trăng của Nguyễn Duy

1. Mở bài

- Giới thiệu tác giả nguyễn Duy và tác phẩm nhá trăng

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận, phạm vi cần nghị luận (Nội dung 1 đoạn hoặc 1 bài. )

2. Thân bài

Luận điểm 1: Khái quát chung: Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa bài thơ (khoảng 5 dòng)

 * Lần lượt trình bày từng luận điêm cho từng khổ thơ

Luận điểm 1: Mở đầu bài thơ ta bắt gặp hình ảnh vầng trăng tình nghĩa thủy chúng, ân tình.

- Trích thơ phân tích, cảm nhận…

 Tiểu kết, chốt luận điểm

Luận điểm 2: Trong hoàn cảnh bị phủ phàng, con người gặp hoạn nạn thì vầng trăng năm xua lại xuất hiện thật bất ngờ.

· Trích thơ phân tích, cảm nhận…

 Tiểu kết, chốt luận điểm

Luận điểm n… (tương tự)

3. Kết bài: 

- Đánh giá, khái quát, tổng kết nội dung, nghệ thuật

- Cảm xúc, suy nghẫm, liên tưởng, liên hệ…

CHUYÊN ĐỀ 3:
KINH NGHIỆM NHỎ KHI PHÂN TÍCH, CHỨNG MINH MỘT NHẬN ĐỊNH VĂN HỌC

1. Đặc điểm của kiểu đề nhận định

Đặc điểm của kiểu đề nhận định thường là mới, lạ đối với học sinh vì bản thân nhận định bao giờ cũng rất phong phú vô cùng. Khi ra đề chứng minh một nhận định đối với cấp THCS, người ra đề thường chọn những nhận định tương đối dễ và thường là rõ ràng, không đánh đố vì thế trong nhận định đó thường có “nhãn tự”. Đây cũng là điểm yếu của đề mà học sinh dễ khai thác. Sau đây, tôi xin chia sẻ cách chứng minh một nhận định văn học mà tôi thường áp dụng khi bồi dưỡng HSG, hi vọng góp phần nho nhỏ cho các thầy cô khi bồi dưỡng.

2. Giải thích phần lí luận trong nhận định.

- Nhiều thầy cô cứ hỏi tôi: “thầy có tài liệu lí luận văn học không” bán cho em 1 bộ vvv. Thật ra phần lí luận văn học trong đề HSG cấp THCS, người ra đề không đòi hỏi nhiều, không đòi hỏi sâu, nó cũng không chiếm tỉ lệ điểm cao, thường thì khoảng 1 đến 1,5 điểm/ 20 điểm. Vì thực chất, lí luận văn học đến cấp THPT mới học cho nên yêu cầu phần này ở cấp THCS chỉ mức độ thấp. Cái cần chính là làm sáng tỏ bản chất nhận định.

3. Phần chứng minh nhận định. 

- Khi cho một nhận định thường người ra đề thường yêu cầu chứng minh bằng 1 văn bản hoặc một cụm văn bản vì thế học sinh phải biết lựa chọn văn bản phù hợp, những đoạn trích phù hợp chứ không phải dùng tất cả các văn bản để chứng minh. Như thế sẽ không bao giờ đủ thời gian và không thể sâu sắc được.

4. Cách xây dựng luận điểm

- Phần lớn, luận điểm thường ẩn trong mỗi nhận định, các em chỉ cần chọn “nhãn tự” trong nhận định để làm làm “nhãn tự” trong luận điểm của bài văn. Làm như vậy bài văn của các em sẽ “sáng” hơn, “minh” hơn. Người chấm sẽ dễ dàng nhận ra sự thấu hiểu nhận định của các em. Trong quá trình phân tích, chứng minh, các em phải láy lại những “nhãn tự” đó nhằm mục đích muốn cho người chấm biết rằng mình đang viết trúng trọng tâm, đang xoáy sâu trọng tâm chứ không phải viết lan man hay vu vơ. 

5. Ví dụ cụ thể.

- Mình sẽ lấy một vài ví dụ cụ thể để chúng ta dễ dàng hiểu hơn. 

ĐỀ BÀI: “Nhà văn phải là người gắng đi tìm những hạt ngọc ẩn dấu trong bề sâu tâm hồn của con người.”(Nguyễn Minh Châu) Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ qua 1 tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ Văn 8 tập 1(Từ  gạch chân chính là nhãn tự để ta dùng làm nhãn tự trong luận điểm)
Luận điểm 1: Trước hết đọc tác phẩm Lão Hạc, ta tìm thấy lão Hạc là người nông dân nghèo khổ, bất hạnh.

Luận điểm 2:  Từ cuộc sống nghèo khổ ấy, ta lại phát hiện ra mới tìm ra hạt ngọc trong tâm hồn lão. Đó là  giàu tình yêu thương 

 Luận điểm 3: Đọc tác phẩm Lão Hạc nhà văn Nam Cao không chỉ tìm thấy hạt ngọc về tình yêu thương mà còn tìm thấy hạt ngọc về lòng tự trọng trong con người lão. 

BÀI LÀM SỐ 6: “thơ là thơ nhưng cũng là vẽ, là nhac, là chạm khắc theo một nét riêng”. E hãy chứng minh qua bài thơ nhớ rừng của Thế Lữ. từ đó liên hệ đến bài thơ khi con tu hú của Tố Hữu. (Từ in đạm gạch chân chính là nhãn tự để ta dùng làm nhãn tự trong luận điểm)
Luận điểm 1: Nhớ rừng của thế Lữ là một bài thơ giàu chất thơ. Trước hết, đó là cảm xúc uất hận của con hổ khi bị giam cầm:

Luận điểm 2: Bài thơ nhớ rừng còn là một bài thơ giàu chất họa và chạm khắc theo một cách riêng. 
Luận điểm 3: Bài thơ nhớ rừng của Thế Lữ còn là một bài thơ giàu tính nhạc. 
Bạn nào cần tham khảo Bộ đề HSG 6,7,8,9, đề ôn vào 10 thì nhắn tin hoặc để lại  gmail 
                          LẤY TRỌN TRỌN TỪNG BỘ TÍNH PHÍ CÁC BẠN NHÉ

Cách tốt nhất là các bạn kết nối zalo hoặc mesenger 
LH: 0988 126 458
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